


Để bảo đảm nguồn nước phục 
vụ sản xuất nông nghiệp, 
phòng, chống hạn hán, thiếu 

nước, xâm nhập mặn mùa khô 
năm 2018 - 2019, ngày 26/10/2018 
Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn đã ban hành Chỉ thị số  
8382/CT-BNN-TCTL về việc tăng 
cường thực hiện các giải pháp thủy 
lợi phòng, chống hạn hán, thiếu 
nước, xâm nhập mặn, phục vụ sản 
xuất nông nghiệp và dân sinh, mùa 
khô năm 2018 - 2019. Nội dung cụ 
thể như sau:

1. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân 
các tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương chỉ đạo các cơ quan 
liên quan ở địa phương thực 
hiện các giải pháp phù hợp với 
đặc điểm của địa phương, cụ thể 
như sau:

a. Các giải pháp chung
- Xây dựng kế hoạch phòng, 

chống hạn hán, thiếu nước, xâm 
nhập mặn với các kịch bản về nguồn 
nước có khả năng xảy ra để kịp thời 
triển khai các giải pháp phù hợp;

- Theo dõi chặt chẽ thông tin 
dự báo khí tượng, thủy văn để vận 
hành tích nước các hồ chứa phù 
hợp, bảo đảm nước phục vụ sản 
xuất nông nghiệp và cấp nước dân 
sinh, đồng thời phải bảo đảm an 
toàn tuyệt đối đập, hồ chứa nước;

- Thường xuyên kiểm kê nguồn 
nước trong công trình thủy lợi, thực 
hiện tiết kiệm nước ngay từ đầu 
mùa khô, có kế hoạch phân phối 
nước hợp lý để đảm bảo đảm cung 
cấp đầy đủ cho các nhu cầu thiết 
yếu (sinh hoạt, chăn nuôi, cây trồng 
lâu năm...) và sản xuất nông nghiệp 
cho cả mùa khô năm 2018 - 2019;

- Kiểm kê nguồn nước trong 
công trình thủy lợi, cân đối để bố 
trí cơ cấu sản xuất, mùa vụ, thời 
điểm xuống giống lúa phù hợp, bảo 
đảm hạn chế tác động của hạn hán, 
thiếu nước, xâm nhập mặn ảnh 
hưởng đến năng suất cây trồng; 
chuyển đổi cơ cấu cây trồng đối với 

những diện tích thiếu nước; tăng 
cường sử dụng các giống cây trồng 
thích ứng với điều kiện hạn hán, 
thiếu nước, xâm nhập mặn;

- Tăng cường thực hiện việc 
nạo vét cửa lấy nước, hệ thống 
kênh mương, đắp đập ngăn mặn, 
đào ao trữ nước, lắp đặt và vận 
hành các trạm bơm dã chiến để tận 
dụng tối đa nguồn nước, giảm thất 
thoát, lãng phí; 

- Tận dụng tối đa nguồn nước 
tự nhiên còn lại sau mùa mưa từ 
ao, hồ, sông suối, kênh rạch để 
cung cấp cho sản xuất vụ đông 
xuân, tiết kiệm nguồn nước từ các 
hồ chứa thủy lợi, thủy điện để dành 
cung cấp cho các vụ sản xuất sau;

- Thực hiện các giải pháp tưới 
tiên tiến, tiết kiệm nước cho lúa và 
cây trồng cạn (nông - lộ - phơi, ướt 
khô xen kẽ, phun mưa, nhỏ giọt…);

- Tăng cường thông tin, tuyên 
truyền về tình hình nguồn nước, 
xâm nhập mặn tới người dân nâng 
cao ý thức người dân trong việc 
sử dụng nước tiết kiệm; vận động 
nhân dân phối hợp với các đơn vị 
quản lý, khai thác công trình thủy 
lợi tranh thủ lấy, trữ nước và sử 
dụng nước hiệu quả.

b. Giải pháp cụ thể cho từng vùng
- Khu vực Bắc Bộ: Thực hiện 

lấy nước hiệu quả trong các đợt 
điều tiết nước từ hồ chứa thủy điện 
để tận dụng tối đa nguồn nước từ 
các hồ chứa thủy điện phục vụ gieo 
cấy lúa đông xuân; lắp đặt, nâng 
cấp các trạm bơm dã chiến để hỗ 
trợ cấp nước cho các công trình lấy 
nước không hiệu quả do mực nước 
sông Hồng xuống thấp; tranh thủ 
trữ nước vào các vùng trũng, ao, 
hồ, hệ thống kênh mương để dành 
tưới dưỡng;

- Khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên 
và Đông Nam Bộ: Tích nước hợp lý 
cho các hồ chứa, bảo đảm nhu cầu 
nước phục vụ sản xuất, dân sinh 
và an toàn đập, hồ chứa nước và 
vùng hạ du; kiểm kê nguồn nườc 
trữ trong các hồ chứa thủy lợi, thủy 
điện vào cuối mùa mưa để xây 
dựng kế hoạch phân phối nước cho 
cả mùa khô năm 2018 - 2019;

- Khu vực Đồng bằng sông Cửu 
Long: Bố trí thời điểm xuống giống 
lúa phù hợp với điều kiện nguồn 
nước, tránh thời điểm xâm nhập mặn 
lên cao trùng với thời kỳ sinh trưởng 
nhạy cảm của cây trồng...
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Các địa phương tăng cường sử dụng các cây trồng  
thích ứng với điều kiện hạn hán thiếu nước xâm nhập mặn



2. Các cơ quan, đơn vị trực 
thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn

a. Tổng cục Thuỷ lợi
- Tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn 

biến khí tượng, thủy văn, nguồn 
nước, hạn hán, thiếu nước, xâm 
nhập mặn, kịp thời cảnh báo cho 
các địa phương và cơ quan liên 
quan; hướng dẫn thực hiện các giải 
pháp phòng, chống hạn hán, thiếu 
nước, xâm nhập mặn, bảo đảm 
nguồn nước phục vụ sản xuất nông 
nghiệp, dân sinh;

- Phối hợp với các đơn vị sự 
nghiệp thuộc Bộ tổ chức giám sát, 
dự báo xâm nhập mặn, nguồn 
nước, ô nhiễm môi trường nước 
trong công trình thủy lợi, xây dựng 
kế hoạch sử dụng nước hợp lý 
cho các lưu vực sông, khu vực có 
nguồn nước liên quan đến nhiều 
địa phương hoặc khan hiếm nguồn 
nước, có nguy cơ xảy ra hạn hán, 
thiếu nước cao; thường xuyên 
cung cấp thông tin cho các địa 
phương để bố trí, điều chỉnh kế 
hoạch sử dụng nước cho sản xuất 
nông nghiệp và dân sinh;

- Phối hợp với các cơ quan 
truyền thông thường xuyên phổ 
biến trên các phương tiện thông tin 
đại chúng các thông tin liên quan 
đến tình hình nguồn nước, hạn 
hán, thiếu nước, xâm nhập mặn và 
các chuyên đề hướng dẫn phòng, 
chống hạn hán, xâm nhập mặn, ô 
nhiễm môi trường nước, sử dụng 
nước tiết kiệm, hiệu quả;

- Chủ trì, phối hợp với Tập đoàn 
Điện lực Việt Nam và các cơ quan 
liên quan tổ chức điều hành việc điều 
tiết nước các hồ chứa thủy điện Sơn 
La, Hòa Bình, Thác Bà và Tuyên 
Quang phục vụ gieo cấy vụ đông 
xuân ở khu vực Trung du và Đồng 
bằng Bắc Bộ; các hồ chứa thủy điện 
ở khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và 
Đông Nam Bộ khi xảy ra hạn hán, 
thiếu nước, xâm nhập mặn;

- Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi 
công sửa chữa nâng cấp công trình 
thủy lợi trong phạm vi quản lý, công 
trình cấp nước sinh hoạt để tăng 
cường khả năng cấp nước phục vụ 
sản xuất nông nghiệp và dân sinh.

b. Cục Trồng trọt: Hướng dẫn 
địa phương thực hiện các giải 
pháp phòng, chống hạn hán, thiếu 
nước, xâm nhập mặn liên quan đến 
cây trồng; khuyến cáo cho các địa 
phương giảm diện tích gieo sạ để 
giảm áp lực tưới, tiêu; thời vụ và 
diện tích xuống giống phù hợp với 
điều kiện nguồn nước, tránh xuống 
giống vượt quá khả năng cung cấp 
nước tưới.

c. Cục Quản lý xây dựng công 
trình: Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ 
thi công xây dựng các công trình 
thủy lợi, đặc biệt là hoàn thiện hệ 
thống kênh mương ở các vùng có 
nguy cơ xảy ra hạn hán, để kịp thời 
cấp nước phục vụ sản xuất nông 
nghiệp và dân sinh.

d. Các Viện Khoa học Thủy 
lợi Việt Nam, Quy hoạch Thủy lợi, 
Quy hoạch Thủy lợi miền Nam: tổ 
chức thực hiện các nhiệm vụ được 
giao về giám sát, dự báo xâm nhập 
mặn, nguồn nước, chất lượng 
nước trong các công trình thủy lợi, 
khuyến cáo, hỗ trợ các địa phương 
xây dựng kế hoạch sử dụng nước 
hiệu quả, thường xuyên cung cấp 
cho các cơ quan liên quan để chỉ 
đạo, điều hành việc cấp nước cho 
sản xuất nghiệp, phòng, chống hạn 
hán, thiếu nước, xâm nhập mặn.

đ. Các Tổng cục, Cục, Vụ và 
các cơ quan liên quan trực thuộc 
Bộ: Phối hợp với Tổng cục Thuỷ 
lợi, Cục Trồng trọt tham mưu cho 
Bộ chỉ đạo giải quyết các khó khăn, 
vướng mắc, hỗ trợ các địa phương 
thực hiện tốt công tác phòng chống 
hạn hán, thiếu nước, xâm nhập 
mặn, bảo đảm cấp nước cho sản 
xuất nông nghiệp và dân sinh■ 
 BBT (gt)

 Ở Việt Nam, sắn được xem 
là cây dễ trồng, ít kén đất, 
ít vốn đầu tư, phù hợp với 

nhiều vùng sinh thái khác nhau 
và điều kiện kinh tế nông hộ. Sắn 
đồng thời cũng là cây thức ăn 
gia súc quan trọng, tinh bột sắn 
là mặt hàng xuất khẩu có giá trị, 
thị trường đầu ra tốt. Tuy nhiên, 
việc phát triển thiếu bền vững như 
hiện nay đã dẫn tới tình trạng phá 
rừng trồng sắn, trồng sắn quảng 
canh năng suất thấp, ô nhiễm môi 
trường trong chế biến tinh bột sắn, 
đặc biệt là vấn đề dịch bệnh trên 
cây sắn. Ở thời điểm hiện tại, bệnh 
vi-rút khảm lá sắn đang là một 
bệnh hại nguy hiểm. Nếu nhiễm 
bệnh vào giai đoạn đầu có thể làm 
giảm năng suất đến 90%, thậm 
chí không cho thu hoạch. Bệnh lan 
truyền qua môi giới truyền bệnh là 
bọ phấn trắng và qua hom giống 
nên có nguy cơ lây lan rất nhanh, 
gây hại nghiêm trọng các vùng 
trồng sắn ở Việt Nam.

Để tìm ra giải pháp phòng 
chống dịch bệnh nguy hại này, 
ngày 17/10/2018, tại tỉnh Tây Ninh, 
Trung tâm Khuyến nông Quốc gia 
phối hợp với Cục Bảo vệ thực vật 
và Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh 
Tây Ninh tổ chức Diễn đàn Khuyến 
nông @ Nông nghiệp với chủ đề: 
“Giải pháp phòng chống bệnh 
khảm trên cây mì (sắn)”. TS. Trần 
Văn Khởi - Quyền Giám đốc Trung 
tâm Khuyến nông Quốc gia, ông 
Lê Quốc Cường - Giám đốc Trung 
tâm Bảo vệ thực vật phía Nam và 
ông Nguyễn Duy Ân - Phó Giám 
đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh 
Tây Ninh đồng chủ trì diễn đàn. 

Diễn đàn có sự tham gia của 
hơn 200 đại biểu và bà con nông 
dân đến từ 9 tỉnh: Tây Ninh, Bình 
Phước, Bình Dương, Đồng Nai, 
Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Thuận, 
Long An, Đắk Lắk và Vĩnh Long. 

Tại Tây Ninh, bệnh khảm lá 
sắn được phát hiện vào tháng 
5/2017 trên địa bàn xã Tân Hà, 
huyện Tân Châu, sau đó lây lan 
nhanh sang các huyện khác trong 
tỉnh. Tính đến khoảng 10/2018, đã 
ghi nhận bệnh xuất hiện, gây hại 
tại các vùng trồng sắn của 12 tỉnh, 
thành phố: Tây Ninh, Bình Dương, 
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DIỄN ĐÀN KHUYẾN NÔNG @ NÔNG NGHIỆP CHUYÊN ĐỀ: 

“GIẢI PHÁP PHÒNG CHỐNG BỆNH KHẢM TRÊN CÂY MÌ (SẮN)”

Bà Rịa Vũng Tàu, Đồng Nai, Đắk 
Lắk, Gia Lai, Bình Phước, Bình 
Thuận, Ninh Thuận, Phú Yên,  
Tp. Hồ Chí Minh và Long An với 
mức độ gây hại khác nhau, nặng 
nhất tại tỉnh Tây Ninh với khoảng 
trên 90% diện tích sắn bị nhiễm 
bệnh. Tính đến ngày 9/10/2018, 
diện tích nhiễm bệnh khảm lá sắn 
ở 12 tỉnh nêu trên chiếm gần 40 
ngàn ha (tăng hơn 30 ngàn ha so 
với năm 2017), trong đó tỷ lệ gây 
hại dưới 30% khoảng 19 ngàn ha; 
diện tích bị hại 30 - 70% khoảng 
gần 12 ngàn ha và bị hại trên 70% 
là gần 9 ngàn ha. Một số diện tích 
bị bệnh quá nặng, không có khả 
năng cho năng suất đã được  
tiêu hủy. 

Tại diễn đàn, các đại biểu đã 
được nghe các báo cáo về: Tình 
hình bệnh khảm lá sắn và công 
tác chỉ đạo phòng, chống dịch; 
Tình hình nghiên cứu và phát 
triển sắn tại các tỉnh phía Nam; 
Công tác phòng, chống dịch bệnh 

khảm lá khoai mì trên địa bàn tỉnh 
Tây Ninh từ khi công bố dịch đến 
nay và giải pháp thực hiện trong 
thời gian tới của đại diện Trung 
tâm Bảo vệ thực vật phía Nam, 
Trung tâm Nghiên cứu Thực 
nghiệm Nông nghiệp Hưng Lộc 
- Viện Khoa học Kỹ thuật Nông 
nghiệp miền Nam và Sở Nông 
nghiệp và PTNT Tây Ninh. 

Trước sức nóng của tình hình 
dịch bệnh, bà con nông dân đã 
trao đổi với các chuyên gia 24 
câu hỏi xoay quanh các vấn đề 
như: Kỹ thuật thâm canh, phòng 
trừ sâu bệnh hại cho cây sắn; 
thiết kế hệ thống thoát nước cho 
vườn sắn vào mùa nưa; chính 
sách hỗ trợ cho hộ dân tiêu hủy 
diện tích cây sắn bị bệnh; nhận 
biết giống nhiễm bệnh, nguồn 
giống sạch bệnh.... 

Tổng kết tại diễn đàn, TS. 
Trần Văn Khởi, nêu một số giải 
pháp phòng trừ bệnh khảm lá sắn 
như sau: 

- Các địa phương cần khoanh 
vùng xác định mức độ thiệt hại 
để xử lý phù hợp theo quy trình 
của Bộ Nông nghiệp và PTNT. 
Kiên quyết tiêu hủy ở những vùng 
mới xuất hiện bệnh hoặc diện tích 
bệnh nặng. 

- Trung tâm Khuyến nông các 
tỉnh cần tư vấn kỹ thuật và đề xuất 
địa phương có chính sách hỗ trợ 
hợp lý để nông dân khoanh vùng 
chuyển đổi cây trồng, tiêu hủy để 
cắt nguồn bệnh. 

- Hướng dẫn nông dân trồng 
mới theo quy trình của Cục Bảo 
vệ thực vật đã ban hành, đặc biệt 
trồng theo mùa vụ và theo vùng 
tập trung để hạn chế lây lan bệnh, 
tập huấn kỹ thuật cho nông dân. 

- Chính quyền địa phương và 
ngành nông nghiệp tỉnh phải xây 
dựng kế hoạch sản xuất hoặc tìm 
nguồn giống sạch bệnh cho diện 
tích trồng mới. 

- Trung tâm Nghiên cứu Thực 
nghiệm Nông nghiệp Hưng Lộc 
tư vấn cho địa phương xây dựng 
vùng nhân giống sạch bệnh tại 
từng tỉnh. Sơ kết mô hình hiệu quả 
và hội thảo tuyên truyền để nông 
dân học tập, nhân rộng. 

- Đề nghị Cục Bảo vệ thực 
vật đề xuất các biện pháp quản 
lý công tác kiểm định nguồn nhập 
khẩu giống sắn và lưu thông 
giống sắn trong nước. 

- Bà con nông dân cần nắm 
chắc quy trình phòng chống bệnh 
khảm lá sắn để áp dụng vào 
sản xuất nông hộ, tuân thủ chỉ 
đạo của  ngành nông nghiệp địa 
phương để góp phần hạn chế và 
tiêu diệt nguồn bệnh■

NGUYỄN NHUNG - ĐỖ TUẤN
Trung tâm Khuyến nông Quốc gia
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Ban cố vấn, Ban chủ tọa Diễn đàn



QUẢNG NINH: TRIỂN VỌNG TỪ MÔ HÌNH NUÔI RƯƠI - TRỒNG LÚA HỮU CƠ

Năm 2018, Trung tâm 
Khuyến nông Quảng Ninh 
phối hợp với 2 huyện 

Uông Bí và Đông Triều triển khai 
thử nghiệm mô hình “Canh tác 
rươi - lúa hữu cơ có bổ sung rươi 
giống”. Sau hơn 5 tháng triển 
khai, đến nay, mô hình phát triển 
tốt, hứa hẹn mang lại giá trị kinh 
tế cao.

Rươi là một loại thủy đặc sản 
của các tỉnh có cửa sông nước lợ 
ven biển Bắc Bộ. Tại Quảng Ninh, 
vùng rươi phân bố tự nhiên ven 
các sông trên địa bàn toàn tỉnh 
với khoảng 460 ha, trong đó: tại 
thị xã Đông Triều là 108 ha, tại 
thành phố Uông Bí trên 281 ha và 
tại thị xã Quảng Yên trên 70 ha. 
Mùa sinh sản của rươi tập trung 
nhiều nhất vào hai vụ: vụ 1 vào 
cuối tháng 4, đầu tháng 5 và vụ 
2 vào cuối tháng 10 đầu tháng 11 
dương lịch. Vào mùa sinh sản, 
rươi từ những hang hốc dưới đất 
nổi lên mặt nước theo dòng để 
ra các vùng cửa sông. Quá trình 
sinh sản chịu ảnh hưởng của các 
yếu tố: chu kỳ mùa vụ, nhiệt độ 
môi trường, độ mặn, độ cao của 
thuỷ triều...

Những năm trước đây, người 
dân ở các địa phương có lợi thế 
phát triển con rươi đã tự phát 
đắp bờ, cải tạo ao, đầm, cống 
tại các bãi bồi ven sông để tạo 
điều kiện cho con rươi tự nhiên 
sinh trưởng, phát triển. Để tạo 
sinh cảnh và tăng thu nhập, các 
hộ đã kết hợp nuôi rươi với cấy 
lúa. Bằng hình thức đơn giản này, 
người dân cũng tạo được sản 
phẩm và thu nhập từ rươi và lúa. 
Tuy nhiên, sản lượng không cao, 
bình quân sản lượng rươi chỉ đạt 
100 - 130 kg/ha/năm, sản lượng 
lúa đạt 1,8 - 2 tấn/ha/vụ. Trong 
khi đó, việc canh tác mô hình  
rươi - lúa còn gặp không ít những 
khó khăn và hạn chế như: 

Vùng khoanh nuôi rươi - lúa 
còn mang tính tự phát, chưa theo 
quy hoạch nên diện tích manh 
mún nhỏ lẻ. Tại Quảng Ninh chưa 
có cơ sở sản xuất giống rươi nhân 
tạo nên việc cung cấp rươi giống 
cho người nuôi còn gặp khó khăn 
trong khi giống rươi tự nhiên sinh 
sản theo mùa ngày càng cạn kiệt. 
Do tác động của biến đổi khí hậu 
và chất lượng môi trường vùng 
nuôi ngày càng suy giảm nên diện 
tích có rươi phân bố tự nhiên ngày 
càng thu hẹp và đang có nguy cơ 
bị biến mất. 

Tại các vùng nuôi rươi kết 
hợp với trồng lúa, người dân còn 
thiếu kinh nghiệm quản lý môi 
trường và tác động kỹ thuật cải 
tạo vùng khoanh nuôi nên năng 
suất lúa, rươi vẫn còn thấp, hiệu 
quả kinh tế vùng canh tác chưa 
cao. Việc phân phối sản phẩm lúa, 
rươi của vùng khoanh nuôi chưa 
được quan tâm nên thường bị các 
thương lái ép giá, làm cho giá bán 
thành sản phẩm thấp, hiệu quả 
đầu tư của người dân không cao 
do đó kìm hãm sự phát triển của 
các vùng khoanh nuôi rươi - lúa.

Để khắc phục những khó 
khăn cho bà con đang triển khai 
mô hình rươi - lúa, Trung tâm 
Quốc gia Giống hải sản miền 
Bắc đã triển khai nghiên cứu, sản 
xuất giống rươi trong điều kiện 
nhân tạo, xây dựng các mô hình 
nghiên cứu, hoàn thiện quy trình 
sản xuất, canh tác rươi - lúa, chủ 
động cung cấp giống rươi cho 
người dân tại một số địa phương, 
chủ động cung cấp bổ sung thức 
ăn cho rươi, tăng cường quản lý 
các vấn đề môi trường nuôi. Dựa 
trên những kết quả đó, năm 2018, 
Trung tâm Khuyến nông Quảng 
Ninh triển khai mô hình “Canh tác 
rươi - lúa hữu cơ có bổ sung rươi 
giống tại thành phố Uông Bí và thị 
xã Đông Triều” với quy mô 08 ha 

cho 4 hộ nuôi. Các hộ nuôi được 
hỗ trợ con giống, hướng dẫn kỹ 
thuật nuôi, kỹ thuật xử lý bổ sung 
thức ăn... Sau hơn 5 tháng triển 
khai, đến nay, rươi phát triển tốt 
với kích thước đạt 5 - 7 cm/con. 
Qua kiểm tra cho thấy mật độ 
đạt 80 - 100 con/m2, cao hơn so 
với mật độ ngoài mô hình chỉ đạt  
10 - 30 con/m2. Các chỉ tiêu về lúa 
hữu cơ hoàn toàn đáp ứng được 
yêu cầu mục tiêu của mô hình.

Ông Vũ Văn Vui là một trong 
những hộ triển khai mô hình thử 
nghiệm canh tác rươi - lúa tại 
phường Phương Nam, thành phố 
Uông Bí cho biết: Mô hình thả bổ 
sung rươi giống sản xuất nhân tạo 
ước tính cho năng suất cao gấp 
3 - 4 lần so với nuôi rươi chỉ lấy 
giống ngoài tự nhiên, do vậy hiệu 
quả mang lại cũng rất cao. Bên 
cạnh đó, mô hình cũng góp phần 
thay đổi nhận thức của người dân, 
chuyển từ phương thức chỉ khai 
thác tự nhiên sang phương thức 
nuôi mới có tổ chức quản lý, sản 
xuất một cách khoa học, hiệu quả, 
có tính cộng đồng cao.

Rươi là đối tượng có nhiều 
triển vọng phát triển ở Quảng 
Ninh. Trong thời gian tới đây, 
Trung tâm Khuyến nông Quảng 
Ninh tiếp tục đề xuất Dự án Phát 
triển nghề nuôi rươi kết hợp canh 
tác lúa hữu cơ nhằm từng bước 
hoàn thiện quy trình sản xuất, 
nâng cao năng suất, sản lượng, 
tạo ra vùng sản xuất tập trung, 
xây dựng thương hiệu và đáp 
ứng nhu cầu của thị trường, phù 
hợp với định hướng quy hoạch 
phát triển ngành thủy sản tỉnh 
Quảng Ninh đến năm 2020, tầm 
nhìn đến năm 2030■

CHU VĂN TRÍ
Trung tâm Khuyến nông Quảng Ninh

Soá 06/2018

4 KHUYEÁN NOÂNG
VIEÄT NAM

HOAÏT ÑOÄNG KHUYEÁN NOÂNG

Baûn tin



QUẢNG TRỊ: GIẢM RỦI RO TỪ MÔ HÌNH NUÔI TÔM HAI GIAI ĐOẠN

Hiện nay, tổng diện tích nuôi 
trồng thuỷ sản trên địa 
bàn tỉnh Quảng Trị ước 

đạt trên 3.000 ha, trong đó riêng 
diện tích nuôi tôm thẻ chân trắng 
gần 600 ha. Những năm gần đây, 
do phong trào nuôi tôm thẻ chân 
trắng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị 
ngày càng phát triển nên những 
giải pháp kỹ thuật mới, tiên tiến 
ngày càng được chú trọng. Năm 
2018, Trung tâm Khuyến nông 
tỉnh Quảng Trị đã triển khai mô 
hình nuôi tôm thẻ chân trắng 
thâm canh hai giai đoạn tại xã 
Vĩnh Thái, huyện Vĩnh Linh với 
quy mô 0,3 ha. Qua 3 tháng triển 
khai, mô hình đã cho những kết 
quả bước đầu hết sức khả quan.

Để thực hiện mô hình, Trung 
tâm Khuyến nông tỉnh Quảng Trị 
đã tiến hành chỉ đạo hộ dân xây 
dựng 1 ao ương giai đoạn tôm 
còn nhỏ với diện tích là 500 m2 

và 1 ao nuôi chính có diện tích 
2.500 m2, mật độ ương là 700 
con/m2, sử dụng giống tôm 
thẻ PL10. Trong đó, Trung tâm  
Khuyến nông tỉnh Quảng Trị hỗ 
trợ 100% con giống và 30% thức 
ăn, tổng giá trị hỗ trợ đối với mô 
hình là gần 100 triệu đồng. Trong 
suốt quá trình thực hiện mô hình, 
cán bộ kỹ thuật của Trung tâm 
trực tiếp hướng dẫn bà con kỹ 
thuật nuôi, chăm sóc và phòng 
trừ dịch bệnh cho tôm.

Quy trình nuôi tôm hai giai 
đoạn có ưu điểm là hạn chế  dịch 
bệnh, đảm bảo tôm nuôi sinh 
trưởng, phát triển tốt và cho giá 
trị kinh tế cao. Với quy trình này, 
giai đoạn 1, ương tôm trước khi 
thả ra ao nuôi. Ao ương có diện 
tích nhỏ, môi trường ao được 
kiểm soát chặt chẽ, tránh được 
tác động của thời tiết và các yếu 
tố bên ngoài, nên tôm ít bị dịch 
bệnh, phát triển khỏe mạnh, tỷ lệ 
sống cao, công tác xử lý ao cũng 
tốn ít chi phí hơn. Giai đoạn 2, 
tôm sau 30 ngày tuổi sẽ đưa qua 
ao nuôi, lúc này tôm đã vượt qua 
giai đoạn thường mắc các bệnh 
nguy hiểm.

Trao đổi với chúng tôi, anh 
Phan Văn Phương -  cán bộ kỹ 
thuật của Trung tâm Khuyến nông 
Quảng Trị cho biết: “Trong quá 
trình nuôi tôm hai giai đoạn, quan 
trọng là phải xây dựng và quản 
lý ao ương. Trong ao ương phải 
bố trí hệ thống oxy, sục khí đảm 
bảo, nguồn điện phải chủ động. 
Ao ương phải có mái che bằng 
lưới lan hoặc bằng tôn và được 
xây dựng cao triều, để khi san 
tôm chỉ cần rút ống xả, lúc này 
môi trường nuôi đã cân bằng từ 
trước nên tôm dễ thích nghi, hạn 
chế sây sát tôm nuôi”. 

Trước đây, anh Lê Văn Hoài ở 
thôn Tân Hòa, xã Vĩnh Thái, huyện 
Vĩnh Linh áp dụng quy trình nuôi 
tôm thẻ chân trắng một giai đoạn 
nên rủi ro rất lớn. Sau khi chuyển 
sang quy trình nuôi tôm siêu thâm 
canh hai giai đoạn, anh thấy giảm 
rủi ro trong quá trình nuôi, mang 
lại hiệu quả thiết thực. Anh Hoài 

cho biết, tuy nuôi theo quy trình 
hai giai đoạn thì nguồn vốn đầu 
tư ban đầu lớn, song hiệu quả 
kinh tế cao hơn. Lợi ích thấy rõ là 
giảm chi phí trong tháng nuôi đầu 
tiên vì quản lý được nguồn nước, 
thức ăn, và các chi phí khác... Tôi 
nuôi khoảng 90 ngày là cho thu 
hoạch, năng suất, sản lượng đều 
cao, giảm thiểu rủi ro và chi phí. 
Trong quá trình nuôi, mô hình sử 
dụng men vi sinh, không dùng 
hóa chất và kháng sinh nên chất 
lượng tôm nuôi rất đảm bảo. Với 
năng suất như vậy, thời gian tới, 
tôi sẽ mở rộng thêm diện tích nuôi 
theo quy trình này.

Mô hình nuôi tôm chân trắng 
thâm canh hai giai đoạn là mô 
hình đầu tư kín. Nhờ áp dụng 
công nghệ vi sinh nên có thể nuôi 
tôm với mật độ dày hơn, quản lý 
tốt được thức ăn và môi trường 
nuôi. Vì vậy, đã nâng cao tỷ lệ 
tôm sống, tạo điều kiện tăng năng 
suất, sản lượng trên một đơn vị 
diện tích và đặc biệt là thuận lợi 
cho việc xử lý chất thải trong vụ 
nuôi. Kết quả, sau 3 tháng nuôi, 
tỷ lệ tôm sống đạt trên 84%, trọng 
lượng bình quân 70 con/kg, sau 
khi trừ chi phí mang lại lợi nhuận 
trên 280 triệu đồng/ha.

Tiếp xúc với chúng tôi, ông 
Ngô Thế Thanh, Chủ tịch UBND 
xã Vĩnh Thái, huyện Vĩnh Linh 
cho biết: “Bước đầu, chúng tôi 
đánh giá đây là mô hình đem lại 
hiệu quả cao và sẽ đưa vào nghị 
quyết của UBND xã; đồng thời 
vận động các hội, đoàn thể tuyên 
truyền đến bà con nhân dân, để 
những hộ có điều kiện tiếp tục 
nhân rộng mô hình. Trong thời 
gian tới, xã sẽ có chương trình 
hỗ trợ và tạo điều kiện để các hộ 
nuôi tôm trên địa bàn xã áp dụng 
quy trình nuôi mới, qua đó phát 
triển hoạt động nuôi trồng thủy 
sản theo hướng bền vững”.

Khi con tôm đang đứng trước 
nhiều khó khăn thách thức về dịch 
bệnh, thị trường tiêu thụ; để rút 
ngắn thời gian nuôi, nâng cao mật 
độ, năng suất, sản lượng, giảm 
thiểu rủi ro và chi phí thì việc áp 
dụng quy trình mới như thâm canh 
hai giai đoạn sẽ tạo ra các sản 
phẩm an toàn vệ sinh thực phẩm, 
giúp bà con nông dân chuyển đổi 
sản xuất nông nghiệp có hiệu quả, 
góp phần tăng thu nhập và xây 
dựng nông thôn mới■

PHAN VIỆT TOÀN
Trung tâm Khuyến nông Quảng Trị
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Các đại biểu tham quan mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng thâm canh hai giai đoạn 
tại xã Vĩnh Thái, huyện Vĩnh Linh
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HÒA BÌNH: PHÁT TRIỂN CHĂN NUÔI ĐẠI GIA SÚC  
THEO HƯỚNG BỀN VỮNG

Hoà Bình là tỉnh miền núi 
có vị trí chiến lược quan 
trọng đối với sự phát triển 

kinh tế - xã hội vùng Tây Bắc; là 
nơi giao lưu kinh tế, văn hoá giữa 
vùng đồng bằng với khu vực Tây 
Bắc. Thế mạnh nổi bật của ngành 
chăn nuôi trong tỉnh là có quỹ đất 
đồi rừng khá lớn, vị trí địa lý, hệ 
thống đường giao thông tương 
đối thuận lợi. Do đó, có thể phát 
triển chăn nuôi đa dạng, đặc biệt 
là chăn nuôi đại gia súc. 

Toàn tỉnh hiện có gần 119.000 
con trâu, gần 86.000 con bò, diện 
tích trồng cỏ là 2.169 ha. Trong 
sản xuất nông nghiệp của tỉnh, 
chăn nuôi chiếm tỷ trọng 28,4%; 
Tốc độ tăng trưởng ngành chăn 
nuôi năm 2017 đạt 6,38%. 

Theo bà Nguyễn Thị Phương 
Thủy - Phó Chi cục trưởng Chi 
cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Hòa 
Bình, nhiều năm nay, chăn nuôi 
đại gia súc trên địa bàn tỉnh góp 
phần không nhỏ vào công tác 
xóa đói giảm nghèo. Tuy nhiên, 
phương thức chăn nuôi chủ yếu 

vẫn là quảng canh và bán thâm 
canh trong nông hộ, đặc biệt 
một số địa phương vẫn còn hiện 
tượng thả rông trâu, bò trên rừng 
chưa có sự quản lý. Giống trâu, 
bò chủ yếu trên địa bàn là trâu Gié 
và bò Vàng Thanh Hóa có tầm 
vóc nhỏ, trọng lượng không lớn. 
Chưa có cơ sở giết mổ đại gia 
súc tập trung. Thức ăn cho trâu 
bò một phần dựa vào tự nhiên và 
sử dụng các nguyên liệu sẵn có 
ở địa phương đã được bảo quản, 
chế biến và dự trữ. Chưa có quy 
hoạch diện tích đất trồng cây thức 
ăn xanh để chủ động nguồn thức 
ăn thô xanh cho cho đại gia súc.

Chính vì vậy Ban chấp hành 
Đảng bộ tỉnh đã ban hành Nghị quyết 
số 15/NQ/TU ngày 25/7/2017 
và Nghị quyết số 81/NQ-HĐND 
ngày 08/12/2017 của Hội đồng 
nhân dân tỉnh thông qua Đề án 
Phát triển chăn nuôi bền vững 
trên địa bàn tỉnh Hòa Bình giai 
đoạn 2017 - 2025. Đề án nhằm 
phát huy tiềm năng và thế mạnh 
của tỉnh, nâng cao năng suất, chất 

lượng, hiệu quả chăn nuôi, đảm 
bảo an sinh xã hội, tăng trưởng 
kinh tế và bảo vệ môi trường, 
góp phần xây dựng nông thôn 
mới, cải thiện đời sống cho nhân 
dân, góp phần thực hiện tái cơ 
cấu ngành theo hướng nâng cao 
giá trị gia tăng và phát triển bền 
vững. Mục tiêu của tỉnh đến năm 
2025 là đàn trâu giữ ổn định ở 
mức 110.000 con, đàn bò tăng lên 
115.000 con, sản lượng thịt trâu 
từ 2.332 tấn tăng lên 4.300 tấn, 
thịt bò từ 2.493 tấn tăng lên 5.500 tấn. 
Chuyển đổi diện tích đất trồng lúa 
một vụ, đất trồng cây lương thực 
kém hiệu quả sang trồng cây thức 
ăn cho đại gia súc để thu hút các 
doanh nghiệp đầu tư đến năm 
2025 đạt 5.000 ha. Đưa mức sử 
dụng phụ phẩm nông nghiệp làm 
thức ăn chăn nuôi đại gia súc từ 40% 
lên 70% vào năm 2025.

Những năm gần đây, một số 
huyện có truyền thống chăn nuôi 
đại gia súc như Kim Bôi, Lạc Sơn, 
Tân Lạc, Đà Bắc… luôn tích cực 
tuyên truyền, vận động người 
dân mở rộng quy mô chăn nuôi, 
phát triển diện tích trồng cỏ, hỗ 
trợ người dân tiếp cận với các 
nguồn vốn tín dụng ưu đãi, làm 
tốt công tác tiêm phòng đảm bảo 
số lượng, chất lượng để phòng 
chống dịch bệnh cho đàn gia súc. 
Bên cạnh đó, địa phương còn 
đẩy mạnh việc hỗ trợ người dân 
thông qua triển khai các mô hình 
mô nuôi trâu, vỗ béo bò, trồng 
cỏ… Việc hỗ trợ này đã góp phần 
đáng kể trong việc duy trì và phát 
triển đàn đại gia súc, tạo điều 
kiện cho người dân, nhất là người 
dân nghèo tăng thêm nguồn thu 
nhập, trong đó nhiều gia đình đã 
chuyển dần từ chăn nuôi quảng 
canh, nhỏ lẻ sang chăn nuôi theo 
hướng hàng hóa. 

Nếu như trước đây, nuôi trâu, 
bò để lấy sức kéo và tận dụng 

Chăn nuôi đại gia súc góp phần quan trọng  
vào công tác xóa đói giảm nghèo của tỉnh Hòa Bình
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QUẢNG NGÃI: KHUYẾN NÔNG HUYỆN SƠN TỊNH
CẦU NỐI KHOA HỌC KỸ THUẬT VỚI NÔNG DÂN

Mô hình trồng măng tây xanh sinh trưởng và phát triển tốt

Đầu tư xây dựng hạ tầng 
nông thôn và phát triển 
sản xuất, nâng cao đời 

sống của người dân luôn là  
2 nhiệm vụ song hành ở huyện 
Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi. Trong 
quá trình đó, công tác khuyến 
nông luôn đóng vai trò cầu nối, 
giúp nông dân tiếp cận với tiến bộ 
kỹ thuật và những mô hình hiệu 
quả. Hoạt động khuyến nông ở 
huyện Sơn Tịnh đã góp phần thiết 
thực tạo nên một diện mạo mới 
cho nền nông nghiệp huyện, thúc 
đẩy tiến trình xây dựng nông thôn 
mới ở địa phương. 

Những năm gần đây, thành 
công nổi bật của Khuyến nông 
huyện Sơn Tịnh là đã giúp bà con 
thay đổi tập quán sản xuất lạc hậu 
theo kiểu tự túc, tự cấp sang sản 
xuất hàng hoá, góp phần chuyển 
dịch cơ cấu mùa vụ, cơ cấu cây 
trồng trên địa bàn. Năm 2018, 
Trạm Khuyến nông huyện đã phối 
hợp thực hiện mô hình sản xuất 
khảo nghiệm giống lúa TBR-1 vụ 

hè thu năm 2018. Mô hình có quy 
mô 1 ha tại xứ đồng Rộc Đình, thôn 
Đông, xã Tịnh Sơn, gồm 16 hộ 
nông dân tham gia. Kết quả thu 
được từ mô hình cho thấy, giống 
lúa TBR-1 có khả năng thích nghi 
với điều kiện thổ nhưỡng và khí 
hậu của huyện Sơn Tịnh. Năng 
suất lúa đạt trên 68 tạ/ha, cao 
hơn năng suất đại trà cùng điều 
kiện là 6 tạ/ha. Lợi nhuận mô hình 
mang lại là 12.940.000 đồng/ha, 
cao hơn so với ruộng đối chứng là 
3.980.000 đồng. 

Trạm Khuyến nông huyện 
hiện đang triển khai thực hiện 
mô hình trồng măng tây xanh, 
quy mô 2.000m2 tại thôn Cù Và, 
xã Tịnh Giang, gồm 03 hộ tham 
gia. Mô hình sử dụng giống măng 
tây xanh, cấp giống F1. Từ ngày  
19 - 20/8/2018, các hộ trong mô 
hình đã xuống giống măng tây 
xanh. Hiện nay, cây sinh trưởng 
phát triển tốt, đang trong giai 
đoạn thay thế cây mẹ đời thứ 1. 

lấy thịt, thì hiện nay, thịt trâu, bò 
được xem là món ăn ưa thích, 
ngày càng được người tiêu dùng 
ưa chuộng. Trong khi nhu cầu thịt 
đỏ ngày càng lớn thì sản lượng 
thịt trâu, bò trên thị trường hiện 
vẫn chiếm tỷ lệ thấp trong tổng 
lượng thịt tiêu thụ hàng ngày. Vì 
vậy, nhu cầu thịt trâu, bò và thị 
trường tiêu thụ trong tương lai 
còn rất lớn. Trong khi đó, tỉnh 
Hòa Bình lại gần với thị trường 
tiêu thụ sản phẩm rộng lớn vùng 
Đồng bằng Bắc bộ, trong đó có 
thủ đô Hà Nội. Người dân có kinh 
nghiệm và truyền thống chăn nuôi 
lâu đời. Đây là tiềm năng, lợi thế, 
đồng thời là cơ hội lớn để thúc 
đẩy chăn nuôi đại gia súc. 

 Đồng chí Vương Đắc Hùng 
- PGĐ Sở Nông nghiệp và PTNT 
tỉnh Hòa Bình cho biết: "Mục tiêu 
của địa phương là phát huy tiềm 
năng lợi thế phát triển các giống 
vật nuôi chủ lực để tạo ra năng 
suất, chất lượng phục vụ nhu 
cầu trong, ngoài tỉnh và hướng 
tới xuất khẩu. Trong thời gian 
tới tỉnh sẽ thực hiện đồng bộ các 
giải pháp trong tái cơ cấu nông 
nghiệp như: Ứng dụng khoa học 
công nghệ về giống, cải tạo đàn 
giống bằng phương pháp thụ 
tinh nhân tạo, đảm bảo an toàn 
dịch bệnh, phát triển chăn nuôi 
bền vững gắn với an toàn sinh 
học. Thúc đẩy phát triển đàn trâu, 
bò sinh sản và trâu, bò thịt chất 
lượng cao, tập trung ở các địa 
phương có điều kiện thuận lợi về 
đồng cỏ, phụ phẩm nông, công 
nghiệp như các huyện Lạc Sơn, 
Lạc Thủy, Cao Phong, Tân Lạc, 
Lương Sơn, Kim Bôi và thành 
phố Hòa Bình. Sau năm 2020, tùy 
theo điều kiện từng địa phương 
có thể mở rộng ra các huyện Mai 
Châu, Đà Bắc, Yên Thủy, Kỳ Sơn. 
Bình tuyển lựa chọn các trâu đực 
giống tốt trong sản xuất và tiến 
hành chuyển đảo trâu đực giống 
tốt giữa các vùng nhằm tránh 
nguy cơ cận huyết…"■

 THANH HẰNG
Trung tâm Khuyến nông Hòa Bình
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Ngoài các mô hình trồng trọt, 
Trạm Khuyến nông huyện thực 
hiện mô hình chăn nuôi bò cái lai 
Zê bu sinh sản ở 5 xã Tịnh Bắc, 
Tịnh Bình, Tịnh Hà, Tịnh Phong 
và Tịnh Thọ với 40 hộ tham gia. 
Tổng số bò của mô hình là 80 
con, trong đó phần đầu tư của 
Nhà nước là 40 con, nông dân 
đối ứng 40 con. Hiện nay, đàn 
bò phát triển tốt. Bò cái mang 
thai lần đầu đạt 66/80 con, đạt 
82%, tăng 2,5% so với yêu cầu 
mô hình. Trọng lượng bình quân 
lúc đưa vào nuôi là 142,5 kg, đến 
nay trọng lượng bò đã đạt 279 kg. 
Trong mô hình đã có 28 bê lai ra 
đời có tỷ lệ máu ngoại 75%, trọng 
lượng bê sơ sinh bình quân đạt 
22 kg/con, vượt so với yêu cầu 
02 kg. Mô hình như chăn nuôi dê 
lai bách thảo sinh sản thực hiện  
ở 3 xã Tịnh Trà, Tịnh Bình và Tịnh 
Giang với 06 hộ tham gia, tổng số 
dê nuôi là 36 con. Nhà nước hỗ 
trợ 24 con, nông dân tự đầu tư 12 
con. Đến nay, đàn dê bố mẹ của 
3/6 hộ sinh trưởng phát triển tốt; 
đã có 14 con dê cái có chửa và 21 
dê con ra đời.

Mô hình chăn nuôi lợn kiềng 
sắt sinh sản ở 3 xã Tịnh Thọ, Tịnh 
Bình và Tịnh Bắc có 4 hộ tham 
gia với tổng số lợn nuôi là 20 con. 
Nhà nước hỗ trợ 16 con, nông dân 
tự đầu tư 04 con. Đến nay, 19/20 
con lợn bố mẹ trong mô hình khỏe 
mạnh, ăn uống bình thường; trọng 
lượng bình quân đạt 41kg/con. 
Mô hình nuôi gà Ai Cập sinh sản 
và nuôi trùn quế bổ sung thức ăn 
đạm được thực hiện ở 4 xã Tịnh 
Phong, Tịnh Sơn, Tịnh Bình và 
Tịnh Hiệp với 4 hộ tham gia, tổng 
số gà nuôi là 1.000 con. Hiện nay 
trùn quế phát triển bình thường 
và gà Ai Cập tăng trọng tốt, tỷ lệ 
sống đạt 90%. Trọng lượng bình 
quân của gà mái đạt 1,3 kg/con, 
gà trống đạt 1,6 kg/con; tỷ lệ gà 

trống chiếm 22% tổng đàn. Các hộ 
đã bán 12% số gà trống. Gà mái 
trong mô hình đã đẻ lứa đầu tiên 
chiếm 1 - 5% tổng đàn gà mái,… 

Từ các chương trình khuyến 
nông thiết thực và hiệu quả trên, 
đã có nhiều nông dân trong và 
ngoài mô hình thoát nghèo và 
vươn lên làm giàu. Có thể khẳng 

định rằng, Khuyến nông huyện 
Sơn Tịnh đã và đang nỗ lực giúp 
cho bà con nông dân trên địa bàn 
tăng thu nhập, góp phần không 
nhỏ vào quá trình xây dựng nông 
thôn mới tại địa phương■     

THU PHƯỢNG - KIM CÚC
Đài Truyền thanh huyện Sơn Tịnh, 

tỉnh Quảng Ngãi                                                                                

Mô hình chăn nuôi lợn kiềng sắt sinh sản



Mô hình lúa TBR-1 thích nghi với điều kiện khí hậu của huyện Sơn Tịnh, cho năng suất cao



BẮC GIANG:  KỲ VỌNG TỪ MÔ HÌNH CHÈ HỮU CƠ

Tại huyện Yên Thế, tỉnh Bắc 
Giang, ngoài đặc sản 
gà đồi thơm ngon, 

địa danh này còn được 
biết đến với sản phẩm 
chè xanh nổi tiếng. 
Đây là vùng chè lớn 
nhất của tỉnh Bắc 
Giang, đã và đang 
có những bước 
chuyển mới trong 
phương thức sản 
xuất, phát huy được 
tiềm năng lợi thế vùng và 
nâng chất lượng sản phẩm 
lên tầm mới.

Gắn bó hàng chục năm với 
người dân địa phương, chè đã 
trở thành cây trồng chủ lực của 
nhiều hộ dân ở các xã Xuân 
Lương, Canh Nậu, Đồng Tiến, 
Đồng Vương, Tam Tiến… Ban 
đầu chỉ là những vườn chè nhỏ 
vài hộ trồng, thấy hiệu quả dần 
dần mở rộng thành nhiều hộ diện 
tích lên tới chục ha rồi trăm ha, 
nay là vùng sản xuất chè hàng 
hóa tập trung quy mô 515 ha 
toàn huyện Yên Thế, nhiều nhất 
là ở Xuân Lương 245 ha, Canh 
Nậu khoảng 55 ha… Tuy nhiên 
phương thức trồng chè chủ yếu là 
canh tác truyền thống, năng suất 
và chất lượng chè chưa thực sự 
tương xứng với tiềm năng vùng, 
trong đó có số ít hộ sản xuất chè 
theo VietGAP, một số hộ sử dụng 
phân bón sinh học và thuốc trừ 
sâu sinh học do doanh nghiệp, 
công ty hỗ trợ để sản xuất chè 
hữu cơ nhưng là mô hình tự phát, 
quy mô nhỏ lẻ, manh mún. 

Tháng 4/2018 Trung tâm 
Khuyến nông tỉnh Bắc Giang 
phối hợp với Trạm Khuyến nông 
huyện Yên Thế thực hiện mô hình 
liên kết sản xuất chè hữu cơ quy 
mô 09 ha tại hai xã Xuân Lương 
và Canh Nậu. 36 hộ tham gia mô 
hình được hỗ trợ 50% phân bón 
hữu cơ sinh học của Bỉ và 50% 
thuốc trừ sâu sinh học; được tập 
huấn kỹ thuật về sản xuất chè 
hữu cơ. 

Anh Hoàng Văn Hà ở Bản 
Ven, xã Xuân Lương tâm sự: Khi 
mới tham gia mô hình, gia đình 

thấy rất khó khăn. Vốn quen với 
phương thức canh tác tự do bao 
đời, trồng chè phải bón phân hóa 
học, phun thuốc trừ sâu thì mới có 
năng suất nhưng nay không dùng 
phải chăm sóc chè theo đúng quy 
trình kỹ thuật an toàn, rạch rãnh 
đúng kích thước, bón phân theo 
ngày quy định, đảm bảo thời gian 
cách ly trước khi xuất bán, thiết 
nghĩ khó có thể hiệu quả. Nhưng 
nhờ sự chỉ đạo, hướng dẫn của 
cán bộ khuyến nông, anh cùng 
nhiều hộ dân trong bản đã hiểu 
và thấy được lợi ích thực sự của 
phương thức canh tác chè hữu 
cơ. Giờ đây khi ra đồng về chúng 
tôi không còn cảm thấy mệt mỏi, 
choáng váng, thay vào đó là cảm 
giác khoan khoái, an toàn bởi 
phân bón và thuốc trừ sâu sử 
dụng đều có nguồn gốc sinh học. 
Thời gian tới tôi tiếp tục mở rộng 
phương thức canh tác mới này 
sang diện tích chè còn lại. 

Anh Hoàng Văn Đương ở xã 
Canh Nậu sản xuất 2 ha chè. Trước 
đây trung bình 1 năm anh thu 4 - 5 
tấn chè khô, giá bán bình quân từ  
100.000 - 150.000 đồng/kg, trừ 
chi phí còn lãi khoảng 350 triệu 
đồng. Khi tham gia mô hình, qua 
1 lứa áp dụng phương thức canh 
tác hữu cơ giúp năng suất chè 
tăng nhẹ nhưng giá bán cao gấp 
rưỡi, sản phẩm thu hoạch đến 
đâu có khách đặt đến đó nên anh 
Đương rất phấn khởi. Dự kiến lợi 
nhuận năm nay sẽ đạt trên 500 
triệu đồng.

Theo anh Nông Văn Tám - 
cán bộ khuyến nông xã Xuân 

Lương thì hiện nay sản 
xuất chè ở địa phương 

đã trở thành một 
“nghề” và đang phát 
triển theo hướng 
chuyên canh tập 
trung. Mô hình sản 
xuất chè hữu cơ 
đang được triển 

khai đã giúp nông 
dân nắm rõ quy trình 

kỹ thuật một cách bài 
bản, khoa học và sản xuất 

an toàn. Thời gian tới anh Tám 
tiếp tục phối hợp với Viện Hàn lâm 
Khoa học và Công nghệ Việt Nam 
giới thiệu, cung cấp thuốc trừ sâu 
và phân bón sinh học cho người 
dân thôn, bản mở rộng diện 
tích sản xuất chè hữu cơ, chè 
VietGAP; tiếp tục đưa hệ thống 
tưới nước tiết kiệm vào sản xuất 
chè theo Đề án nâng cao chất 
lượng sản xuất chè hàng hóa 
của huyện Yên Thế giai đoạn  
2016 - 2020; liên kết với các HTX 
Thân Trường bao tiêu sản phẩm 
chè cho nông dân địa phương, 
tạo đầu ra ổn định.

Ông Nguyễn Quang Hùng - 
Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến 
nông Bắc Giang nhấn mạnh, đây 
là mô hình sản xuất chè hữu 
cơ đầu tiên của tỉnh được thực 
hiện bài bản trên quy mô lớn tập 
trung, có phương pháp hướng 
dẫn cụ thể, có theo dõi, đánh giá 
và tổng kết theo một quy trình 
nhất định. So với phương thức 
sản xuất chè truyền thống, mô 
hình sản xuất chè hữu cơ tăng 
hơn 12 triệu đồng/ha/lứa và có 
ý nghĩa lớn về hiệu quả xã hội. 
Mô hình mở hướng giúp nông 
dân địa phương tiếp cận được 
phương thức sản xuất chè hữu 
cơ và từng bước mở rộng diện 
tích; tuyên truyền để người dân 
xung quanh cùng làm nhằm tạo 
ra sản phẩm chất lượng tốt, an 
toàn cho người sản xuất, người 
tiêu dùng và góp phần bảo vệ  
môi trường■

THANH PHÚC
Trung tâm Khuyến nông Bắc Giang
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QUẢNG NGÃI: HỘI NÔNG DÂN ĐẨY MẠNH 
PHONG TRÀO XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

Từ khi triển khai thực hiện 
Chương trình mục tiêu 
Quốc gia xây dựng nông 

thôn mới (NTM), diện mạo nông 
thôn tại Quảng Ngãi có những đổi 
thay từng ngày. Nhờ sự hỗ trợ 
của các chính sách vay vốn, ưu 
đãi đối với lĩnh vực nông nghiệp, 
nông dân và nông thôn nên hội 
viên nông dân trong tỉnh càng có 
điều kiện tham gia chung sức xây 
dựng nông thôn mới, góp phần 
phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tính đến cuối năm 2017, 
tỉnh Quảng Ngãi đã có 41 xã đạt 
chuẩn xã nông thôn mới, đặc 
biệt huyện Nghĩa Hành đã được 
Đoàn thẩm tra của tỉnh thẩm tra, 
đánh giá kết quả thực hiện tiêu 
chí huyện nông thôn mới. Năm 
2018, Quảng Ngãi phấn đấu xây 
dựng 19 xã đạt chuẩn xã NTM 
và huyện Tư Nghĩa sẽ đạt huyện 
NTM; đạt số tiêu chí bình quân/xã 
là 13,5, số xã đạt dưới 5 tiêu chí 
còn dưới 10 xã.

Để đạt được những kết quả 
trên là có sự đóng góp không nhỏ 
của hội viên nông dân và tổ chức 
Hội Nông dân các cấp trong việc 
đẩy mạnh thực hiện các phong 
trào thi đua lớn của Hội gắn với 
phong trào “Cả nước chung sức 
xây dựng NTM”. Hàng năm, Hội 
Nông dân tỉnh đã tổ chức tập 
huấn tuyên truyền Chương trình 
xây dựng NTM cho 1.250 cán bộ, 
hội viên nông dân. Các huyện và 
cơ sở Hội đã phối hợp mở 340 
lớp tập huấn, hội thảo, tuyên 
truyền về Chương trình xây dựng 
NTM cho 20.425 người tham dự, 
cấp phát 30.130 tờ rơi và tài liệu; 
kịp thời cổ vũ, động viên các tập 
thể, cá nhân điển hình có thành 
tích xuất sắc trong phong trào xây 
dựng NTM.

Việc thực hiện các tiêu chí 
trong Chương trình mục tiêu 
Quốc gia về xây dựng nông thôn 
mới cũng được các cấp Hội phối 
hợp vận động nông dân thực 
hiện. Điểm rõ nét nhất là những 
đóng góp trong xây dựng cơ sở 
hạ tầng nông thôn. Trong nhiệm 
kỳ qua, các cấp Hội đã vận động 
nông dân trong tỉnh đóng góp 
được gần 531.781 ngày công để 
mở rộng đường giao thông nông 
thôn; tu sửa, nạo vét kênh mương 
nội đồng; hiến hơn 13 ha đất để 
mở rộng đường và hàng nghìn 
héc-ta đất sản xuất được cải tạo 
theo hình thức dồn điền đổi thửa; 
đóng góp 290,742 tỷ đồng để xây 
dựng kết cấu hạ tầng nông thôn. 
Tham gia xây dựng đường làng 
xanh, sạch, đẹp, các con đường 
tự quản và hàng trăm km đường 
điện “Thắp sáng đường quê”. 
Đến nay, ước tính có hơn 80% 
đường liên thôn, liên xã có điện 
chiếu sáng.

Nhằm tạo điều kiện cho nông 
dân có vốn đầu tư sản xuất, góp 
phần thực hiện đạt và vượt tiêu 
chí số 10 về thu nhập, các cấp 
Hội đã tích cực phối hợp, tập 
trung hỗ trợ vốn, vật tư, hàng hóa 
giúp nông dân phát triển sản xuất, 
kinh doanh, nâng cao đời sống. 
Phối hợp với Ngân hàng Nông 
nghiệp và PTNT cho 22.989 hộ 
ở 824 tổ vay với tổng dư nợ là 
1.384 tỷ đồng, tăng 821 tỷ đồng 
so với đầu nhiệm kỳ. Phối hợp 
với Ngân hàng Chính sách Xã hội 
cho vay vốn đối với hộ nghèo và 
các đối tượng chính sách khác. 
Đến tháng 5/2018 có 31.787 hộ 
nông dân ở 967 tổ vay với tổng 
dư nợ là 975,4 tỷ đồng, tăng 
205,9 tỷ đồng so với đầu nhiệm 
kỳ. Cùng với đó, nguồn vốn Quỹ 
Hỗ trợ nông dân cũng được phát 

huy hiệu quả, tính đến tháng 
8/2018, tổng nguồn vốn Quỹ Hỗ 
trợ nông dân trong tỉnh là 33,99 
tỷ đồng, tăng 14,03 tỷ đồng so với 
đầu nhiệm kỳ. 

Các nguồn vốn này đã giúp 
cho hàng ngàn lượt hộ nông dân 
trong tỉnh đầu tư phát triển sản 
xuất, kinh doanh, nâng cao thu 
nhập. Qua đó thúc đẩy phong 
trào nông dân thi đua sản xuất 
kinh doanh giỏi có những bước 
đột phá. Đến nay, toàn tỉnh có 
82.042 hộ đạt danh hiệu Nông 
dân sản xuất kinh doanh giỏi các 
cấp trong đó: cấp cơ sở có 58.646 
hộ, cấp huyện, thành phố có 
21.897 hộ, cấp tỉnh có 1.441 hộ, 
cấp trung ương có 58 hộ.

Cùng với việc tham gia phát 
triển kinh tế, các cấp Hội còn 
tham gia xây dựng đảm bảo an 
ninh quốc phòng. Các cấp Hội 
đã ký kết Chương trình phối hợp 
với ngành công an để triển khai 
công tác phòng chống tội phạm 
và giữ gìn trật tự an toàn xã hội. 
Điều đáng ghi nhận là Đề án “Xây 
dựng xã, phường, thị trấn không 
tệ nạn ma túy” đã được thực hiện 
rộng khắp tại các địa phương 
trong tỉnh, góp phần thực hiện 
thắng lợi Chương trình quốc gia 
phòng chống tội phạm, xây dựng 
nếp sống văn minh, gia đình nông 
dân văn hóa,…

Chương trình mục tiêu Quốc 
gia về xây dựng NTM đã thực sự 
trở thành phong trào sâu rộng 
trên địa bàn tỉnh, được hội viên 
nông dân đồng thuận và kỳ vọng 
sẽ là nền tảng cho việc đẩy mạnh 
các phong trào thi đua của Hội 
theo Nghị quyết đại hội đại biểu 
Hội Nông dân tỉnh lần thứ XVI, 
nhiệm kỳ 2018 - 2023 đã đề ra■

ĐỒNG XUÂN
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BÌNH ĐỊNH: LÀM GIÀU TỪ NUÔI ỐC HƯƠNG

Vùng đất ven đầm Đề Gi 
thuộc xã Cát Khánh, huyện 
Phù Cát, tỉnh Bình Định 

trước đây chủ yếu được biết 
đến với nghề nuôi tôm thẻ chân 
trắng nhưng chỉ qua vài vụ thắng 
đậm, do ô nhiễm môi trường, dịch 
bệnh, con tôm đã không thể “trụ” 
được với vùng đất này. Nhiều hộ 
dân trong xã đã tìm ra hướng đi 
mới từ con ốc hương, trong đó 
gia đình ông Trần Đức Hậu ở 
thôn Ngãi An, xã Cát Khánh là 
một điển hình.

Sau một thời gian nghiên 
cứu, tìm hiểu kiến thức qua sách 
vở, internet; ông Hậu nhận thấy 
ốc hương là đối tượng dễ nuôi, 
kỹ thuật khá đơn giản, ít bị dịch 
bệnh, giá trị thương phẩm lại lớn 
hơn con tôm thẻ chân trắng, trong 
khi đó ở Cát Khánh lại chưa có 
hộ dân nào nuôi. Với quyết tâm 
sẵn có, ông đã vào thành phố 
Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa để 
tìm hiểu kỹ thuật nuôi ốc hương.

Ốc hương trưởng thành sống 
chủ yếu ở nền đáy cát, cát bùn; độ 
mặn thích hợp nhất là 30 - 35‰, 
nhiệt độ 26 - 280C, độ pH thích 
hợp là 6 - 9. Qua so sánh, ông Hậu 
nhận thấy các yếu tố môi trường 
nước có nhiều điểm tương đồng 
với vùng đầm Đề Gi quê ông. 
Ngoài ra, ông cũng nhận thấy, ốc 
hương chỉ phát triển nhanh vào 
mùa nắng và chậm phát triển vào 
mùa mưa nên ở đây chỉ có thể 
nuôi 1 vụ.

Nghĩ là làm, ngay từ đầu năm 
2016, ông tiến hành cải tạo ao 
nuôi, rút cạn hết nước, phơi đáy 
ao kết hợp bón vôi sát trùng ao 
với liều lượng 7 - 10 kg/100 m2, 
kết hợp dọn dẹp sạch rong và ốc 
tạp, phủ lên đáy ao lớp cát biển 
sạch, dày khoảng 10 cm để ốc 
vùi mình. Ngoài ra, ông làm đăng 
lưới để ngăn không cho ốc bò đi. 
Thời gian đầu ốc còn nhỏ, ông chỉ 
chắn lưới khoanh vùng diện tích 
nhỏ để ương nuôi, vừa dễ chăm 
sóc và thu gom thức ăn thừa, vừa 
tiết kiệm lượng cát sạch làm nền 
đáy ao. Khi ốc đạt kích cỡ lớn 
hơn, ông thêm cát sạch và mở 
rộng đăng chắn.

Ông Hậu mua 2 triệu con 
giống tại cơ sở có uy tín ở Nha 
Trang và nuôi thử nghiệm trên 
8.000 m2. Thức ăn cho ốc hương 
là tôm, cá tạp và phải đảm bảo độ 
tươi, không có mùi ôi thối, không 
bị dập nát, được vệ sinh sạch sẽ. 
Lượng thức ăn hàng ngày bằng 
5 - 10% khối lượng ốc trong ao. 
Thức ăn được thả vào các sàng 
đặt đều trong ao. Sau khi cho ăn 
3 - 4 giờ, ông vớt toàn bộ thức 
ăn thừa, xương, đầu cá ra khỏi ao 
để giữ nguồn nước sạch, tránh  
ô nhiễm.

Sau hơn 6 tháng nuôi, ốc 
hương phát triển tốt, ông thu 
hoạch được 7,5 tấn ốc thương 
phẩm. Với giá bán tại thời điểm 
đó là 150.000 đồng/kg, ông thu về  
trên 1,1 tỷ đồng, sau khi trừ chi 
phí, gia đình ông thu lãi trên 400 
triệu đồng.

Nối tiếp thành công đó, năm 
2017, ông tiến hành mở rộng diện 
tích lên 1 ha và thả nuôi 3 triệu con 
giống ốc hương. Sau gần 6 tháng 
nuôi, ông thu trên 19 tấn ốc hương, 
với giá bán 160.000 đồng/kg, 
lợi nhuận đạt được là 800 triệu 
đồng. Tháng 3/2018, ông cải tạo 
700m2 ao thả nuôi 2,4 triệu con 
giống. Sau hơn 5 tháng thu hoạch 
đạt 16,5 tấn ốc thương phẩm, bán 

với giá 130.000 đồng/kg, sau khi 
trừ chi phí gia đình lãi ròng hơn 
600 triệu đồng.

Hồ nuôi ốc hương của gia 
đình ông cũng tạo công ăn việc 
làm cho 4 lao động địa phương 
với mức thu nhập ổn định từ 4 - 
5 triệu đồng/người/tháng. Ông 
Hậu cho biết, sẵn sàng hỗ trợ kỹ 
thuật, chia sẻ kinh nghiệm với bà 
con đang nuôi ốc hương gặp khó 
khăn hoặc những người có cùng 
sở thích về đối tượng nuôi này.

Mặc dù là đối tượng nuôi mới 
nhưng con ốc hương được bà 
con nơi đây đánh giá cao. Hiện 
nay, địa phương đang tạo nhiều 
điều kiện thuận lợi cho người 
nuôi nhân rộng mô hình để nâng 
cao đời sống. Vì vậy, hiện có 
nhiều ao đìa đang có xu hướng 
chuyển từ nuôi tôm sang nuôi ốc 
hương nên khả năng trong năm 
2019, diện tích nuôi ốc hương tại 
địa phương sẽ tăng. Tuy nhiên, 
để có thể phát triển ổn định, bền 
vững cần có sự vào cuộc của các 
cấp chính quyền trong việc quy 
hoạch, quản lý để nghề nuôi ốc 
hương trở thành hướng làm giàu 
của bà con nơi đây■

THẾ HÀ
Đài Truyền thanh Phù Cát, tỉnh Bình Định
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Ốc hương nuôi tại hộ ông Trần Đức Hậu sinh trưởng và phát triển tốt



Tốt nghiệp Đại học Khoa học 
tự nhiên, đi làm với mức 
lương tương đối hấp dẫn 

tại một công ty ở thành phố Hồ 
Chí Minh nhưng anh Hồ Sỹ Thế 
Dũng vẫn bỏ nghề để rẽ ngang 
sang làm nông nghiệp. Chia sẻ 
về suy nghĩ có phần táo bạo của 
mình, anh Dũng cho biết: “Đi làm 
công ty tuy lương cao, đáp ứng 
được nhu cầu cuộc sống cho gia 
đình nhưng suốt ngày vùi mình 
vào một công việc nhàm chán, tôi 
cảm thấy rất bức bối nên quyết 
định trở về Đắk Nông lập nghiệp”.

Ban đầu mới về quê, anh 
Dũng thử qua nhiều công việc 
khác nhau và gặp không ít thất 
bại nhưng anh không nản chí, 
vẫn quyết tâm làm giàu trên 
chính mảnh đất quê hương. Đất 
ít, phát triển cây công nghiệp 
không mang lại hiệu quả nên 
anh chuyển hướng. Với 2.000 m2 

đất, năm 2014, anh Dũng bắt tay 
vào trồng rau hữu cơ, đồng thời 
mở một cửa hàng cung ứng rau 
sạch tại thị trấn Đắk Mil. Qua 2 năm 
hoạt động, cửa hàng rau sạch của 
anh Dũng không thể tiếp tục duy trì 
do nguồn cung cấp rau không ổn 

định. 
D i ệ n 
t í c h 
trồng rau 
hữu cơ của 
anh Dũng quá ít, 
không đủ để cung cấp lâu 
dài cho cửa hàng. Lúc đó, anh 
Dũng đã nghĩ đến việc đi tìm kiếm 
các điểm cung cấp rau sạch trên 
địa bàn để nhập rau về bán. Tuy 
nhiên, khi kiểm tra chất lượng rau 
của các cơ sở đó thì hàm lượng 
nitrat đều vượt cao hơn so với  
quy định. 

Không từ bỏ đam mê, năm 
2017, anh Dũng đến thôn Đắk 
Sơn 1, xã Đắk Mol, huyện Đắk 
Song mua đất để mở rộng diện 
tích trồng rau an toàn. Tại đây, 
anh Dũng xây dựng một nhà lưới 
500 m2 trồng rau thủy canh. Để 
tiết kiệm kinh phí tối đa, anh Dũng 
tự mình thiết kế và xây dựng. Mô 
hình này được anh Dũng hoàn 
thiện vào tháng 4/2018 với chi 
phí 220 triệu đồng và phải mất  
7 tháng mày mò tìm hiểu anh 
mới pha thành công dung dịch  
nuôi cây.

Hệ thống 
thủy canh anh Dũng 

sử dụng là hệ thống hồi lưu, dinh 
dưỡng được bơm tuần hoàn đi 
nuôi cây, lượng dinh dưỡng còn 
dư hồi lưu về thùng thủy canh 
và tiếp tục đi nuôi cây. Hệ thống 
bao gồm bồn chứa, máy bơm, 
các ống thủy canh hình lục giác, 
rọ nhựa và dung dịch nuôi cây. 
Về kỹ thuật trồng rau thủy canh, 
trước tiên là chuẩn bị giá thể ươm 
giống như sau: Sử dụng xơ dừa 
+ sỏi keramzit với tỉ lệ 1:1 hoặc 
xơ dừa + trấu hun + đất mặt tỉ 
lệ 1:1:1 (lưu ý xơ dừa đã được 
xử lý chất tanin); sau đó cho 
giá thể vào rọ nhựa rồi gieo hạt 
giống, để trong bóng râm và 
tưới giữ ẩm hàng ngày. Sau 3 - 
5 ngày khi hạt giống nảy mầm 
thì cho rọ lên giàn thủy canh và 
vận hành hệ thống đã pha sẵn  
dung dịch.

THÀNH CÔNG BƯỚC ĐẦU CỦA ANH KỸ SƯ ĐAM MÊ LÀM NÔNG NGHIỆP
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Hiện tại, anh Dũng trồng chủ 
yếu các giống xà lách ngoại. Mỗi 
lứa rau có thời gian khoảng 45 
ngày. Để tiết kiệm thời gian, anh 
ươm cây con trước, sau đó mới 
đưa lên giàn thủy canh thì chỉ mất 
25 ngày là thu hoạch. Với 500 m2 
trồng rau thủy canh, mỗi ngày anh 
thu hoạch được khoảng 30 - 35 kg 
rau, giá bán trung bình 30.000 
đồng/kg, thu về khoảng 1 triệu 
đồng/ngày. Sau khi trừ chi phí 
vận hành, thời gian gối lứa, mỗi 
tháng anh Dũng thu lãi khoảng 
15 - 18 triệu đồng. Rau của anh 
Dũng chủ yếu xuất bán cho một 
cửa hàng rau sạch tại thành phố. 
Hồ Chí Minh.

Theo anh Dũng, quan trọng 
nhất trong sản xuất rau thủy canh 
là kiểm soát được lượng phân bón 
và độ pH của nước. Hiện tại, mô 
hình rau thủy canh của anh vẫn 
còn đang trong giai đoạn hoàn 

thiện, thời gian tới anh sẽ thiết kế 
thêm một tầng phía dưới để trồng 
rau xà lách xoong và mở rộng 
thêm 4.000 m2 để trồng rau hữu 
cơ, nhằm cung cấp sản phẩm đa 
dạng hơn cho thị trường. Sau khi 
đảm bảo lượng rau cung cấp ổn 
định, anh dự định sẽ mở lại cửa 
hàng cung cấp rau sạch.

Trồng rau thủy canh trong nhà 
lưới tuy chi phí đầu tư ban đầu 
lớn nhưng bù lại tuổi thọ công 
trình cao, lợi nhuận thu về tương 
đối lớn, nếu biết tận dụng tối ưu 
thì sau khoảng một năm đã có thể 
thu hồi vốn. Hơn nữa, rau trồng 
thủy canh không bị ảnh hưởng 
bởi thời tiết bất lợi bên ngoài nên 
năng suất cao, kiểm soát được 
dịch bệnh và tiêu chuẩn chất 
lượng. Phương thức sản xuất này 
cũng an toàn do không phun thuốc 
bảo vệ thực vật, sử dụng hiệu 
quả lượng phân bón, nước tưới. 

Cái khó nhất của mô hình đó là 
pha được dung dịch nuôi cây. 
Hiện nay, trên thị trường có bán 
sẵn các loại dung dịch để trồng 
rau thủy canh, tuy nhiên các dung 
dịch bán sẵn này chỉ phù hợp với 
các hộ gia đình tự trồng rau ăn, 
còn đối với hộ sản xuất để kinh 
doanh thì chi phí mua dung dịch 
cao, không đảm bảo lợi nhuận. 
Vì vậy, muốn có lợi nhuận cao thì 
người trồng rau thủy canh nên tự 
pha dung dịch nuôi cây. Tuy nhiên, 
anh Dũng cho hay, việc pha dung 
dịch nuôi cây đối với người nông 
dân đơn thuần là hơi khó. Bà con 
có nhu cầu tham quan, học hỏi 
kinh nghiệm trồng rau thủy canh 
có thể liên hệ với anh Hồ Sỹ Thế 
Dũng, thôn Đắk Sơn 1, xã Đắk 
Mol, huyện Đắk Song, số điện 
thoại: 0973333142■

PHẠM NHƯ NGUYỆT
Trạm Khuyến nông huyện Đắk Song

KINH NGHIỆM NUÔI TÔM CÀNG XANH TOÀN ĐỰC 
TẠI KIÊN GIANG

Thời gian qua, phong trào 
nuôi tôm càng xanh phát 
triển khá mạnh ở huyện 

Gò Quao, tỉnh Kiên Giang. Đây là 
một trong những đối tượng thủy 
sản có giá trị kinh tế cao, ít rủi 
ro, thời gian nuôi từ 5 - 6 tháng. 
Đặc biệt, giống tôm càng xanh 
toàn đực mang lại hiệu quả kinh 
tế cao hơn nhiều so với giống 
tôm càng xanh thông thường. 
Năm 2018, Trung tâm Khuyến 
nông Kiên Giang triển khai thực 
hiện mô hình nuôi tôm càng xanh 
toàn đực luân canh với trồng lúa 
mang lại hiệu quả cao. Dưới đây 
là những kinh nghiệm đã được 
đúc rút trong quá trình triển khai 
mô hình, xin giới thiệu để bạn đọc 
tham khảo.

1. Thiết kế ao, ruộng nuôi
- Đối với ruộng có diện tích 1 ha, 

cần thiết kế 1.000 - 2.000 m2 ao 
ương (vèo).

+ Đối với ao ương: Sau khi thu 
hoạch lúa, dọn sạch rơm rạ, sên 
vén bùn đáy mương, đưa nước 
vào ngâm rửa; sau đó rút cạn 
nước, bón vôi bung với liều lượng 
70 - 100 kg/1.000 m2, phơi đáy  
2 - 3 ngày. Gia cố bờ bao, cống, 
rào, lưới để ngăn địch hại xâm 
nhập vào ao.

+ Đối với ruộng nuôi: Cải tạo 
giống như ao ương, nhưng đối 
với rơm, rạ có thể đưa nước vào 
ngâm cho chúng phân hủy tự 
nhiên, sau đó xới, tháo nước rửa 
mặt ruộng vài lần để giảm bớt chất 
dinh dưỡng và khí độc trong đất.

2. Lấy nước và xử lý nước
- Bước 1: Nước lấy vào ao 

phải đạt các tiêu chuẩn: độ mặn 
từ 0 - 7‰, không nhiễm phèn, pH 
từ 6,5 - 7, độ kiềm từ 40 mg/lít 
trở lên, nước trong sạch, không 
phù sa, không bị phát sáng. Nước 
được bơm qua túi lọc bằng vải KT 
để ngăn trứng cá, tép và các loại 
chất lơ lửng khác. Mực nước trên 
mặt ruộng phải đạt từ 60 cm và 
dưới mương từ 80 cm trở lên.

- Bước 2: Lấy nước xong để 
3 - 5 ngày, nếu có cá tạp thì tiến 
hành thuốc cá diệt tạp. Trường 
hợp độ mặn trên 5‰, sử dụng 
Saponine 15 - 20 g/m3, ngâm 
qua đêm và tạt khắp ao, ruộng 
nuôi khi trời nắng. Nếu độ mặn từ 
5‰ trở xuống thì sử dụng rễ dây 
thuốc cá 10 - 15 g/m3, tạt lúc trời 
mát. Tuyệt đối không dùng thuốc 
bảo vệ thực vật.
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- Bước 3: Sau khi diệt tạp 
tiến hành khử trùng nước, 
nhất là trong ao ương, 
để đảm bảo không còn 
mầm bệnh; sử dụng 
thuốc tím 3 - 5g/m3 
hoặc iodine 1,5 kg/ha.

- Bước 4: 
Trước khi gây 
màu nước, 
cần phải 
kiểm tra 
các yếu tố 
như pH phải 
đạt 7 và độ 
kiềm từ 40 mg/
lít, nếu thấp hơn 
thì sử dụng vôi bung 
kết hợp Dolomite hoặc 
Super Canxi, liều lượng 
100 - 150 kg/ha. Lưu ý, 
nếu độ kiềm quá thấp nên 
tạt Dolomite vào ban đêm, 
khoảng 22 - 23 giờ.

- Bước 5: Khi gây màu nước, 
chọn 1 trong 2 cách sau:

+ Cách 1: Sử dụng 1 trong 3 
loại phân vô cơ: DAP 15 kg/ha 
hoặc NPK (20-20-0) 15 kg/ha 
hoặc urê + lân (tỷ lệ 1:1) 15 kg/ha, 
ngâm cho tan hoàn toàn rồi tạt 
đều xuống ao lúc trời nắng.

+ Cách 2: Sử dụng 3 kg cám 
gạo + 1 kg bột cá loại tốt + 1 kg 
bột đậu nành, tất cả nấu chín sau 
đó ủ với men vi sinh 2 ngày rồi 
hòa nước tạt cho 1.000 m3 nước. 
Sau 5 - 7 ngày nước sẽ lên màu 
xanh vỏ đậu hoặc màu nâu cánh 
gián, kiểm tra các yếu tố môi 
trường ổn định ở mức cho phép 
như pH từ 7,5 - 8,5, độ kiềm từ  
80 - 120 mg/lít, độ trong 30 - 40 cm 
thì tiến hành thả giống.

3. Lựa chọn tôm giống và 
thả giống

Chọn mua tôm càng xanh 
giống từ các trại sản xuất có uy 
tín, được sản xuất theo quy trình 
đảm bảo chất lượng. Tôm đồng 
đều về kích cỡ từ 1,2 - 1,5 cm, 
thân cân đối, đuôi xòe khi bơi lội; 
tôm bám vào thành bể, bơi ngược 
dòng, phản xạ nhanh với tiếng 
động; ruột đầy thức ăn. Nếu mua 

tôm càng xanh toàn đực phải có 
hợp đồng bảo đảm tỷ lệ đực trên 
95%.

Thả tôm là lúc sáng sớm hay 
chiều mát. Khi vận chuyển tôm về 
nhà, nên kiểm tra độ mặn. Nếu 
chênh lệch độ mặn dưới 5‰ thì 
có thể thả thẳng xuống ao, ngâm 
bọc tôm trong ao từ 15 - 20 phút 
để nhiệt độ nước bên ngoài và 
trong bọc cân bằng, sau đó mở 
bọc cho nước vào từ từ và cho 
tôm bơi ra ngoài. Nếu chênh lệch 
độ mặn từ 5‰ trở lên phải có thời 
gian để thuần dưỡng, cần chuẩn 
bị các dụng cụ như thùng, bể 
và sục khí. Thời gian thuần phụ 
thuộc vào độ mặn chênh lệch, 
trung bình mỗi giờ thuần được 
4‰. Mật độ thả nuôi: Giai đoạn 
ương vèo, từ 50 - 80 con/m2.

4. Quản lý và chăm sóc
- Định kỳ kiểm tra các yếu tố 

môi trường trong ao nuôi đảm 
bảo trong giới hạn cho phép: pH = 
7,5 - 8,5; độ kiềm 80 - 120 mg/lít; 
độ trong 30 - 40 cm; màu nước 
ổn định màu xanh vỏ đậu hay nâu 
cánh gián.

- Giai đoạn ương, tháng đầu 
cần cho tôm ăn 4 lần/ngày, liều 
lượng từ 1,5 - 2 kg/ngày cho 

100.000 post ở tuần đầu 
tiên. Tuần kế tiếp lượng 

thức ăn gấp 1,5 lần 
tuần đầu. Tháng 

thứ 2 cho ăn 2 
lần/ngày cho 

đến khi 60 
ngày thì bắt 

ra san 
q u a 
ruộng 
n u ô i . 

C h ọ n 
thức ăn có 

chất lượng 
tốt 35 - 42% 

đạm, kích cỡ 
phù hợp với giai 

đoạn phát triển của 
tôm.
- Có thể sử dụng 

chài, kéo lưới để bắt tôm 
san qua ruộng nuôi vào lúc sáng 
sớm hoặc chiều mát để tránh 
tôm bị sốc. Khi bắt tôm, tiến hành 
bẻ càng rồi thả qua ruộng nuôi 
thương phẩm.

- Trong ao ương và ruộng 
nuôi nên bố trí một số chà để tôm 
có chỗ trú ẩn.

* Phương pháp bẻ càng:
Phương pháp bẻ càng được 

thực hiện trên tôm càng xanh toàn 
đực, giúp tôm lớn nhanh hơn, tăng 
kích cỡ và cải thiện màu sắc, hạn 
chế hao hụt do ăn thịt lẫn nhau 
vào những ngày lột xác. 

Lưu ý, bẻ càng ở vị trí khớp 
gần cơ thể. Tạo điều kiện cho 
tôm tự bỏ càng để hạn chế tôm 
bị thương bằng cách giữ chặt 
hai càng, để tôm búng tự nhiên. 
Sau 3 - 4 tháng, hai càng tôm sẽ 
tự mọc trở lại. Sau khi bẻ càng 
và cho ra ruộng nuôi, chăm sóc 
tôm bình thường, ngày cho ăn 02 
lần bằng các loại thức ăn chuyên 
dùng cho tôm và có thể bổ sung 
thêm khoai, dừa, lúa mộng■

NGUYỄN THANH NHANH
Trạm Khuyến nông huyện Gò Quao, 

tỉnh Kiên Giang
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HÀ TĨNH: LÀM GIÀU TỪ NUÔI VỊT ĐẺ TRÊN ĐẤT CÁT

Những năm gần đây, nhiều 
hộ dân ở các xã ven biển 
tỉnh Hà Tĩnh không chỉ 

tập trung vào nghề đi biển mà 
đã có sự thay đổi về tư duy sản 
xuất để phát triển thêm các loại 
hình kinh tế nông nghiệp khác 
nhằm đa dạng hóa ngành nghề, 
nâng cao thu nhập, làm giàu trên 
chính mảnh đất quê hương. Anh 
Nguyễn Văn Trợ ở thôn Bắc Văn, 
xã Thạch Văn, huyện Thạch Hà, 
tỉnh Hà Tĩnh là một trong những 
tấm gương như thế.  

Trước đây, anh Trợ cũng như 
bao hộ dân khác trong thôn, ngoài 
mấy sào ruộng còn chăn nuôi gà 
thả vườn để tăng thu nhập. Tuy 
nhiên, việc chăn nuôi trong khu 
dân cư lâu ngày gây ô nhiễm môi 
trường, làm ảnh hưởng đến cuộc 
sống của người dân. Để tránh tình 
trạng ô nhiễm ngày càng gia tăng, 
xã Thạch Văn đã quy hoạch vùng 
chăn nuôi tập trung và có chính 
sách hỗ trợ phù hợp để tạo điều 
kiện cho người dân gia tăng sản 
xuất. Năm 2011, xã Thạch Văn  
đã quy hoạch vùng Bàu Trằm Nậy 
thành nơi trồng phi lao và keo để 
tránh tình trạng sa mạc hóa, cũng 
như tạo điều kiện giúp người dân 
phát triển sản xuất. 

Thời điểm đó, anh Trợ đã 
trồng keo và phi lao trên toàn bộ 
số diện tích đã có. Khi keo và phi 
lao đạt 2 năm tuổi và đã có tán, 
anh đã mạnh dạn đầu tư nuôi gà 
bán chăn thả. Sau vài lứa đầu 
nuôi thành công, nhiều hộ dân 
theo nhau áp dụng. Lo ngại môi 
trường sẽ bị ô nhiễm, dễ phát sinh 
dịch bệnh, mặt khác thị trường 
cũng ngày một khó khăn hơn. Vì 
thế, anh đã trăn trở rất nhiều để 
thay đổi cách làm ăn.

Một lần xem được phóng sự 
nuôi vịt đẻ trên cát, thấy đây là một 
cách làm hay nên anh Trợ muốn 
thử sức. Anh đã chịu khó tìm hiểu 
thêm kỹ thuật nuôi vịt đẻ trên cát, 
sau đó đầu tư làm chuồng trại 
ngay tại vùng đất này. Anh Trợ 
cho biết “Ban đầu mọi người đều 
bảo tôi liều vì vịt nuôi có ao, có 
hồ chứ trên cát sống sao được. 

Lúc đó, tôi cũng 
rất lo lắng không 
biết có thành 
công hay không 
nhưng nghĩ 
những nơi khác 
họ làm được 
thì mình cứ thử 
xem sao và tôi 
đã thành công”. 

Đầu năm 
2017, anh bắt 
đầu xây dựng 
chuồng trại một 
cách bài bản. 
Anh tận dụng 
những hàng phi 
lao tỏa tán rộng 
là nơi trú ngụ cho 
vịt mỗi khi nắng 
to hay mưa lớn. Còn chuồng vịt đẻ 
được xây gạch cao khoảng 40 cm, 
trên lợp mái tôn, các bên đều 
thông thoáng. “Nuôi vịt trên cát 
dựa trên phương thức nuôi nhốt. 
Vì đất cát khô hoàn toàn, nên phải 
xây thêm bể nước để vịt tắm và 
cung cấp nước uống đảm bảo vệ 
sinh. Cùng với đó phải tận dụng 
bóng mát từ các loại keo và phi 
lao, vừa đảm bảo che mát cho vịt 
khi trời nóng bức, trong khi phân 
của vịt thải ra sẽ được cát hút 
nước, làm cho phân khô, không 
gây ô nhiễm môi trường. Nguồn 
phân vịt cũng đồng thời cung cấp 
chất dinh dưỡng hữu cơ cho cây 
phát triển”, anh Trợ chia sẻ thêm.

Lứa đầu tiên anh thả 500 con 
vịt đẻ. Con giống cũng được anh 
mua nơi có uy tín và chọn lựa cẩn 
thận. Nhờ chăm sóc tốt nên vịt 
phát triển nhanh và cho trứng rất 
đều. Thành công bước đầu càng 
thúc đẩy ý chí làm giàu của anh, 
anh tăng đàn và không ngại mở 
rộng trang trại. Hiện nay, đàn vịt đẻ 
của anh đã lên 4000 con, trong đó 
hơn 2000 vịt đã cho trứng. 

Theo anh Trợ khó khăn lớn 
nhất vẫn là nguồn thức ăn, vì trên 
đất cát không có các loài thủy sinh 
cho vịt. Anh cho vịt ăn các loại 
lúa, ngô, khoai, sắn ở dạng thô. 

Vịt được thả chạy trong khu vườn 
rộng, được xây thêm ao tắm và 
thường xuyên thay nước theo 
định kỳ để đảm bảo vệ sinh. Nhờ 
vậy đàn vịt phát triển tốt, ít bị 
dịch bệnh, tỷ lệ đẻ đạt 85%, mỗi 
tháng cho hơn 10.000 quả trứng 
và  được thương lái đến tận nơi 
thu mua nên đầu ra khá thuận lợi. 
Mỗi năm, sau khi trừ mọi chi phí, 
ước tính lợi nhuận từ cả gà và vịt 
của gia đình anh khoảng 300 - 
400 triệu đồng.

Ông Nguyễn Văn Bằng - Phó 
Chủ tịch UBND xã Thạch Văn cho 
biết: “Từ khi hình thành khu chăn 
nuôi tập trung cách xa khu dân 
cư, vấn đề môi trường được giải 
quyết, nhiều hộ dân đã có điều 
kiện phát triển quy mô sản xuất, 
hiệu quả kinh tế nâng lên rõ rệt. 
Anh Trợ là một người giàu nghị 
lực, dám nghĩ, dám làm, là một 
tấm gương sáng để mọi người 
học hỏi, noi theo và cũng là một 
trong những hộ dân chăn nuôi 
thành công nhất. Thời gian tới, 
xã tiếp tục khuyến khích người 
dân chăn nuôi theo mô hình trang 
trại, gia trại, vận động người dân 
mở rộng chăn nuôi, tạo nguồn thu 
nhập ổn định”■

NGUYỄN HOÀN
Trung tâm Khuyến nông Hà Tĩnh
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Anh Nguyễn Văn Trợ đang chăm sóc đàn vịt của gia đình



HIỆU QUẢ TỪ CHĂN NUÔI LỢN  
                  THEO TIÊU CHUẨN VIETGAHP

Đến tham quan trang trại 
chăn nuôi lợn theo tiêu 
chuẩn VietGAHP của anh 

Nguyễn Ngọc Sáng ở thôn 
Thượng Bản, xã Quyết Thắng, 
huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên 
Quang, ấn tượng đầu tiên của tôi 
là cả một khu rộng lớn nhưng môi 
trường rất sạch sẽ. Một khuôn 
viên gồm vườn rừng, trang trại và 
khu nhà điều hành được xây dựng 
trên phần diện tích của khu đất đồi 
rộng hơn 20 ha. Trong đó, tổng 
diện tích chuồng nuôi 10.000 m2 

với hơn 2.000 con lợn, mỗi khu 
chuồng bao gồm đầy đủ hệ thống 
điều hòa hai chiều, quạt gió để giữ 
cho nhiệt độ trong chuồng ở mức 
lý tưởng từ 23 - 28oC. Khu vực 
xử lý chất thải đạt tiêu chuẩn, việc 
vệ sinh được thực hiện thường 
xuyên, chất thải lỏng được xử lý 
tại bể, chất thải rắn được thu gom 
đúng quy định.

Anh Sáng cho biết, năm 2016 
khi bắt tay xây dựng chuồng trại 
chăn nuôi thì giá lợn hơi xuống 
đáy, anh vấp phải sự phản đối 
kịch liệt của gia đình và người 
thân. Bản thân anh cũng thấy lo 
lắng, dao động trước những biến 

động khó lường của thị trường. 
Bà Nguyễn Hải Phượng, mẹ anh 
Sáng cho hay: ‟Thời điểm đó 
trong làng mọi người đem lợn con 
đi cho không ai lấy mà lại thấy 
con trai đầu tư xây dựng chuồng 
trại để chăn nuôi lợn tôi lo lắm, 
nhưng góp ý không được nên 
đành chịu”. 

Ban đầu anh chỉ tính xây 
chuồng chăn nuôi lợn nái để kinh 
doanh lợn con, xây dựng chuồng 
trại xong anh đầu tư mua 160 con 
lợn nái đạt tiêu chuẩn tại trại giống 
của Công ty GreenFeed về nuôi. 
Tổng số tiền anh đầu tư cho trang 
trại đã hơn 4 tỷ đồng; lứa lợn con 
đầu tiên ra đời vào tháng 11/2016, 
lúc đó lợn con đang có giá chỉ 
200.000 - 300.000 đồng/con, 
nếu bán lợn con với giá này thì 
thua lỗ nặng. Vì vậy, anh quyết 
định đầu tư thêm dãy chuồng 
nuôi lợn thịt, nhưng giá lợn thịt 
vẫn đang ở mức thấp, càng nuôi, 
càng lỗ bởi giá cám không giảm 
mà lợn phải ăn hàng ngày. Để 
tiết kiệm chi phí nhưng vẫn phải 
đảm lợn phát triển tốt, anh tìm 
hiểu công thức phối trộn cám từ 
những nguyên liệu có sẵn tại địa 

phương như: lúa, ngô, đỗ, dầu cá 
và premix khoáng nghiền thành 
cám pha trộn theo công thức riêng 
phù hợp với từng độ tuổi của lợn. 
Cách làm như vậy giúp giá thành 
giảm khoảng 1.000 đồng/kg cám 
so với cám viên tổng hợp. Thời 
điểm gia đình anh bắt đầu có lợn 
thịt xuất bán thì giá lợn lúc này 
là 28.000 đồng/kg, với cách phối 
trộn cám để chăn nuôi lợn thì 
trang trại hòa vốn, chỉ cần giá lợn 
tăng lên đến 30.000 đồng/kg là đã 
có lãi, nhưng đối với các hộ chăn 
nuôi dùng cám công nghiệp thì 
giá lợn ở mức đó vẫn bị lỗ nặng.

Để nâng cao hơn nữa chất 
lượng sản phẩm, hướng đến sản 
phẩm an toàn, năm 2017, anh đã 
đăng ký chăn nuôi theo quy trình 
VietGAHP và được Công ty TNHH 
Công nghệ NHONHO cấp chứng 
chỉ công nhận chăn nuôi theo tiêu 
chuẩn VietGAHP. Hiện nay, trang 
trại của anh Sáng có hơn 2.000 
con lợn, trong đó có 180 con lợn 
nái, hơn 1.800 lợn thịt, bình quân 
mỗi tháng gia đình anh xuất hơn 
40 tấn lợn thịt. Với giá bán hiện 
nay là 45.000 đồng/kg, trừ chi phí 
anh thu lãi khoảng hơn 400 triệu 
đồng. Trang trại tạo công ăn việc 
làm thường xuyên cho 8 lao động 
với mức lương trung bình 6 - 8 
triệu đồng/người/tháng.

Nuôi lợn theo quy trình 
VietGAHP được đánh giá tốn 
nhiều công sức hơn so với 
phương pháp truyền thống. Đó là 
đòi hỏi rất khắt khe từ địa điểm 
bố trí khu chăn nuôi; chuồng nuôi 
và thiết bị chăn nuôi; giống và 
quản lý chăn nuôi; vệ sinh, thức 
ăn của vật nuôi. Hàng ngày người 
nuôi đều phải ghi nhật ký chi tiết, 
theo dõi mọi diễn biến cũng như 
những tác động của con người 
tới vật nuôi. Qua đó, kiểm soát 
được dịch bệnh, tạo ra sản phẩm 
an toàn chất lượng góp phần 
tăng giá thành và thu nhập cho  
người nuôi■ 

TRẦN THỊ THƯỜNG
Trung tâm Khuyến nông Tuyên Quang
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Hiện, trang trại chăn nuôi của anh Nguyễn Ngọc Sáng có hơn 2000 con lợn  
tạo công ăn việc làm ổn định cho 8 lao động tại địa phương



KINH NGHIỆM TRỒNG SẦU RIÊNG ĐẠT NĂNG SUẤT CAO
 CỦA NÔNG DÂN BẾN TRE

Hiện nay, diện tích trồng mới 
sầu riêng tại Bến Tre đang 
tăng do đây là loại cây 

mang lại hiệu quả kinh tế cao. 
Năm 2018, Bến Tre có khoảng 
2.000 ha trồng sầu riêng, diện tích 
đang cho trái là 1.500 ha, năng 
suất bình quân đạt 12 tấn/ha, 
sản lượng 18.000 tấn; tập trung 
ở các xã vùng ngọt của 2 huyện 
Chợ Lách và Châu Thành. 

Sầu riêng trên đất Bến Tre 
phần lớn được thâm canh, rải vụ 
khá triệt để vì vậy mang lại hiệu 
quả kinh tế hấp dẫn đối với bà con. 
Điển hình về áp dụng các tiến bộ 
kỹ thuật trong canh tác sầu riêng 
mang lại hiệu quả cao là hộ anh 
Huỳnh Văn Thiết ở ấp Mỹ Phú, 
xã Tân Phú, huyện Châu Thành. 
Anh Thiết hiện có 01 ha sầu riêng 
Ri6 gồm một vườn 19 năm tuổi có 
diện tích 0,8 ha và một vườn 14 
năm tuổi có diện tích 0,2 ha. Hiện 
cả 2 vườn sầu riêng vẫn cho năng 
suất cao do anh chú trọng áp dụng 
đồng bộ quy trình kỹ thuật thâm 
canh sầu riêng theo hướng an 
toàn sinh học.

Hàng năm, sau mỗi kỳ thu 
hoạch, anh tập trung xới liếp, bón 
1.000 kg vôi/ha; sau đó bón 2.500 kg 
phân hữu cơ 4-3-3-65 OM + 
4.000 kg phân bò ủ hoai bằng 
hệ thống thông gió chủ động, có 
bổ sung nấm Trichoderma ở giai 
đoạn cuối và 100 kg DAP để cây 
hồi phục, ra tược nhanh.

Khi cây ra đợt tược 1, anh bón 
bổ sung 100 kg NPK 30-20-5 để 
cây ra đợt tược 2. Khi tược 2 chớm 
già, bón tiếp 100 kg NPK 25-25-5 
để cây ra tược 3. Khi tược 3 vừa 
lá lụa, bón thúc ra hoa 600 kg lân 
supe, kết hợp phun MKP để cây 
phân hóa mầm hoa. Khi tược 3 
được 1 tháng tuổi, tiến hành bón 
thêm 1 tấn vôi trước khi đậy liếp, 
siết nước và phun Paclobutrazol 
theo hướng dẫn trên bao bì.

Khi cây nhú hoa được 50%, 
anh Thiết tiến hành tưới nước trở 
lại để thúc cây ra hoa đều; sau đó, 
bón bổ sung khoảng 100 - 150 kg 
phân NPK 15-15-15 để cây ra 
tược mới sớm sẽ không làm rụng 
hoa và quả non sau này. Nếu cây 
ra quá nhiều hoa, cần tập trung 
tỉa bớt các chùm hoa ngoài đầu 
cành và gần trong thân chính; các 
chùm hoa còn lại anh tỉa chừa cách  
20 - 25 cm/chùm để hoa được to, 
thụ phấn tốt. Để phòng ngừa sâu 
bệnh hại trên hoa và quả non, anh 
phun ngừa bằng thuốc Antracol 
70WP hoặc Score 250EC với 
Abamectin 3.6EC hoặc Actara 
25WG, có bổ sung Bortrac 10EC 
để tăng phấn hoa.

Về mùa vụ xử lý ra hoa, nếu năm 
nào có nước mặn xâm nhập vào 
tháng 3 - 4 dương lịch, anh kết hợp 
ngăn mặn, siết nước, xử lý ra hoa 
sớm. Nếu không bị ảnh hưởng mặn 
thì anh xử lý vào tháng 6 - 7 dương 
lịch để bán được giá cao hơn. 

Sau khi đậu quả, cần tiến 
hành tỉa quả ở các giai đoạn: quả 
bằng trái cau, bằng bắp tay và lúc 
quả đạt 0,5 - 0,8 kg. Mỗi cây để 
khoảng 80 - 100 quả, sẽ cho thu 
hoạch khoảng 250 - 300 kg/cây. 
Để nuôi quả, anh bón phân hữu 
cơ lần 2 ngay sau khi cây đậu quả 
với lượng bón bằng 1/2 lượng 
bón sau thu hoạch. Với việc đầu 
tư nhiều phân bón hữu cơ cho 
cây, anh Thiết đã giảm được 
khoảng 30% chi phí phân bón so 
với trước đây.

Trong quá trình phun thuốc 
ngừa sâu bệnh trên quả, anh 
kết hợp phun thêm vài lần phân 
Calmax (Hi-Canxi) để quả có 
nhiều cơm và không bị khô 
sượng hoặc cháy múi. Anh cũng 
luôn chú ý áp dụng IPM và sử 
dụng thuốc theo nguyên tắc 4 
đúng để vừa quản lý được dịch 
hại, vừa bảo đảm an toàn cho môi 
trường và sản phẩm thu hoạch. 
Bên cạnh đó, anh còn sử dụng 
hệ thống béc phun thuốc trừ sâu 
kiêm phun mưa bên trên tán cây 
nhằm giảm bớt mật độ sâu, rầy 
khi cây ra tược non. Nhờ sự kết 
hợp này, anh đã giảm được 35% 
lượng thuốc trừ sâu, rầy và 25% 
số lần phun thuốc trong giai đoạn 
cây ra tược, mặt khác còn tránh 
được nguy cơ nhiễm độc cho 
người trồng. 

Về quản lý nước, anh chú ý 
theo dõi diễn biến xâm nhập mặn 
để chủ động trữ ngọt, ngăn mặn, 
giảm thiểu tối đa thiệt hại cho 
vườn cây. Nếu sầu riêng trong 
giai  đoạn già - chín mà còn mưa 
lũ, anh chủ động rút cạn nước 
trong mương vườn để quả không 
bị sượng. Đối với đất trồng, cần 
thường xuyên giữ cỏ trên liếp 
trồng để tránh đất bị rửa trôi hoặc 
đóng váng, gây bất lợi cho vườn 
cây. Khi cỏ cao, dùng máy phát 
cỏ cắt chừa gốc khoảng 3 - 5 cm 
để cỏ tái sinh. Phần cỏ bị cắt, anh 
gom ủ cùng với phân bò, dê để 
tăng sinh khối phân ủ, dùng bón 
lại cho vườn.

Với các biện pháp tổng hợp 
nêu trên, vườn sầu riêng của 
anh Thiết thường đạt năng suất 
khoảng 30 tấn quả/vụ, với giá bán 
trung bình 55 - 60 triệu đồng/tấn, 
sau khi trừ chi phí anh còn lãi 
khoảng 1,3 - 1,5 tỉ đồng/ha■

HỒ VĂN LẬP
Trung tâm Khuyến nông Bến Tre

 Vườn sầu riêng của anh Huỳnh Văn Thiếc thường đạt năng suất khoảng 30 tấn quả/vụ
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MỘT SỐ GIẢI PHÁP NUÔI THỦY SẢN TRONG ĐIỀU KIỆN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU
Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

Vùng Đồng bằng sông Cửu 
Long (ĐBSCL) có diện tích 
gần 4 triệu ha (trong đó 

có trên 2,4 triệu ha đất canh tác 
nông nghiệp và gần 700 ngàn ha 
đất nuôi trồng thủy sản). Theo Ủy 
ban Liên chính phủ về biến đổi 
khí hậu, vùng hạ lưu sông Mê 
Kông (Việt Nam) được xếp trong 
nhóm cực kỳ nguy cấp do biến 
đổi khí hậu. Biến đổi khí hậu hiện 
nay và tương lai là những yếu tố 
bất lợi cho sản xuất, sinh kế và 
đời sống của người dân ĐBSCL. 
Vì vậy, sản xuất nông nghiệp nói 
chung và nuôi trồng thủy sản nói 
riêng phải có những thay đổi để 
phù hợp với thay đổi của thiên 
nhiên để có thể mang lại hiệu quả 
trong sản xuất.

1. Thay đổi cơ cấu cơ cấu 
loài thả nuôi theo khả năng 
chịu mặn

Theo dự báo, tùy theo mức 
độ xâm nhập mặn vào nội địa, 
ĐBSCL sẽ hình thành 7 vùng có 
độ mặn khác nhau. Như vậy cũng 
sẽ hình thành vùng nuôi thủy sản 
khác nhau tùy theo khả năng thích 
ứng với độ mặn của từng loài. 

Ở các thủy vực nước ngọt (độ 
mặn nhỏ hơn 4‰) nên thả những 
loài như cá mè lúi, mè hôi, cá hô. 

Những thủy vực có độ mặn  
5 - 10‰ có thể thả nuôi được 
nhiều loài như cá chẽm, rô phi, 
cá nâu, sặc rằn, rô đồng, cá lóc, 
cá tra, tai tượng,…  Cần lưu ý, 
những loài cá này (trừ cá chẽm, 
cá nâu) có thể sống trong môi 
trường nước có độ mặn cao 
hơn 10‰ nhưng sinh trưởng rất 
chậm, vì vậy chỉ nên nuôi chúng 
trong môi trường có độ mặn thấp 
hơn  9‰. 

Tôm sú, tôm thẻ chân trắng 
được thả nuôi trong thủy vực có 
độ mặn từ 10 - 25‰, nhưng thích 
hợp nhất là 15 - 20‰.  

Đối với những thủy vực có 
độ mặn cao hơn 20‰ có thể quy 
hoạch thả nuôi cá mú, cá giò, tôm 
sú, cá đối mục tôm thẻ chân trắng.

Điều chỉnh cơ cấu đối tượng 
nuôi đồng nghĩa với việc chọn hình 
thức nuôi đơn hoặc nuôi ghép. 

2. Xác định 
thời vụ thả 
nuôi theo  
nhiệt độ

Mỗi loài 
thủy sản chỉ 
thích ứng trong 
một dải nhiệt 
độ nhất định. 
Đối với tôm sú, 
tôm thẻ chân 
trắng, nhiệt độ 
thích hợp cho 
sự phát triển  
25 - 300C, lớn 
hơn 350C hoặc 
thấp hơn 120C 
kéo dài sẽ 
làm tôm sinh 
trưởng chậm.

Đa số các 
loài cá nuôi ở 
ĐBSCL đều là 
loài cá nhiệt đới, nhiệt độ thích 
hợp để thả nuôi dao động từ  
25 - 32OC. Nếu nhiệt độ cao hơn 
35oC hoặc thấp hơn 20oC kéo 
dài, cá giảm bắt mồi, sinh trưởng 
chậm và giảm khả năng chịu 
đựng với môi trường. Các loài 
tôm, cá nuôi hiện nay rất nhạy 
cảm với sự thay đổi nhiệt độ. 

Cần coi trọng lịch thời vụ thả 
giống tôm của các cơ quan quản 
lý nhà nước. Đối với tôm sú có 
thể thả 2 đợt: đợt 1 từ tháng 1 
đến tháng 9 và đợt 2 từ  tháng 11 
đến 12 hàng năm. Đối với tôm thẻ 
chân trắng có thể thả nuôi từ tháng 
11 năm trước tới tháng 9 năm sau. 
Riêng đối với hình thức nuôi tôm 

quảng canh, nuôi trong nhà màng, 
có thể thả nuôi quanh năm.

Mặc dù chưa có lịch thời vụ 
đối với từng loài cá nuôi nhưng 
theo thực tế thì những nơi thả cá 
đầu vụ và chính vụ thường đem 
lại kết quả cao hơn so với những 
nơi thả nuôi vào cuối vụ. 

3. Chọn mô hình nuôi và 
mật độ thả

Vấn đề chọn mô hình nuôi phù 
hợp với điều kiện thực tế rất quan 
trọng. Xác định đúng mô hình nuôi 
sẽ tiết kiệm được chi phí, giảm rủi 
ro do bệnh tật… Nhiều mô hình 
nuôi tôm biển, nước ngọt thích 
ứng với biến đổi khí hậu và mặn 
xâm nhập đã thực hiện ở ĐBSCL 
và thu được kết quả khả quan. 

Nuôi tôm trong ruộng lúa ở 
ĐBSCL được coi là mô hình canh 
tác nông nghiệp đạt hiệu quả kinh 
tế cao tại nhiều địa phương trong 
vùng, nhất là trong điều kiện biến 
đổi khí hậu. Có nhiều hình thức 
như nuôi luân canh, xen canh 

Diễn biến mức độ nhiễm mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long
(Nguồn: Bộ Tài nguyên Môi trường, năm 2009)
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Mật độ thả tôm thẻ  
chân trắng và tôm sú Độ sâu ao

Mật độ thả  
(PL12-PP15)/m2

Thẻ chân 
trắng

Tôm 
sú

Bán thâm canh H ≈ 1 m 10 - 15 10 - 20
Thâm canh H > 1,2 m 45 - 60 25 - 40

Thâm canh cao H > 1,4 m 200 - 250
Quảng canh cải tiến  

(đầm, đìa nuôi có diện tích lớn) H < 1 m 5 - 7

Quảng canh (đầm, đìa nuôi  
có diện tích lớn) H < 1 m 2 - 4

hoặc luân canh gối vụ. Tùy điều 
kiện cụ thể người nuôi có thể 
chọn hình thức nuôi phù hợp. 

Hình thức luân canh gối vụ, 
sau 1 - 2 vụ nuôi tôm, có thể tiến 
hành nuôi rô phi hoặc cá chẽm để 
cắt đứt vòng đời của mầm bệnh 
trong ao, sau đó lại thả tôm vào 
vụ tiếp. 

Ngoài ra, đối với những ao 
nước tĩnh hoặc không có nguồn 
nước tốt có thể nuôi tạo dòng 
chảy trong ao. Cá được thả nuôi 
trong các hồ xây trong ao, phần 
cuối hồ là lưới chắn giữ cá, sau 
khi nước ra khỏi bể nuôi sẽ được 
tuần hoàn trở sau khi qua xử lý 
ở phần ngoài ao (phần ao ngoài 
hồ có thể thả lục bình để xử lý 
nước và thả những loài cá ăn phù 
du, mùn bã hữu cơ). Hình thức 
nuôi như vậy có thể tăng mật độ 
nuôi, tỷ lệ sống của cá có thể đạt  
85 - 90%, sau 6 - 7 tháng nuôi có 
thể thu hoạch.

- Mật độ thả nuôi: Trung tâm 
Nghiên cứu và Phát triển nông 
sản - thủy sản đề nghị: Đối với 
hình thức nuôi quảng canh, thu 
hoạch tôm lớn sau 60 - 70 ngày 
nuôi và thả bù 10 - 20% so với 
mật độ thả ban đầu. 

4. Chất lượng con giống
Hiện nay, đàn tôm bố mẹ (tôm 

sú, tôm thẻ chân trắng) trong 
nước thiếu trầm trọng, do đó phải 
nhập từ Thái Lan, Trung Quốc 
hoặc Châu Mỹ. Tuy nhiên, nguồn 
tôm bố mẹ và tôm bột (post 
larvae) nhập khẩu có thể chưa 
được kiểm dịch một cách chặt 
chẽ về nguồn bệnh, chất lượng 
con giống ngay từ cửa khẩu. 

Để nâng cao chất lượng tôm 
giống, các viện nghiên cứu, trường 
đại học cần đầu tư nghiên cứu tạo 
tôm bố mẹ trong nước như: gia 
hóa, thuần hóa, sử dụng công nghệ 
gen tạo ra đàn tôm sinh sản có chất 
lượng cao (tăng trưởng nhanh, 
kháng bệnh tốt…). Ngoài ra cũng 

cần khuyến khích các cơ sở sản 
xuất tôm giống có chất lượng cao 
nâng cao năng suất, đầu tư, cải tiến 
biện pháp kỹ thuật để có thể ứng 
dụng kết quả nghiên cứu vào sản 
xuất với thời gian ngắn nhất.

5. Quản lý dịch bệnh
Cần coi trọng biện pháp phòng 

bệnh hơn trị bệnh. Theo Tổng cục 
Thủy sản, sau đây là một số pháp 
chính sau:

- Tăng cường quản lý và giám 
sát vùng nuôi, bao gồm:

Thời gian thả giống: Cần được 
thông tin rộng rãi, cụ thể tới từng 
hộ nuôi. 

Thả nuôi đúng mật độ đã khuyến 
cáo, không thả mật độ quá cao.

Chế độ chăm sóc quản lý (thức 
ăn, chất lượng nước) hợp lý.

Xử lý triệt để ao nuôi khi có dịch 
bệnh xảy ra. 

Tăng cường kiểm tra các cơ 
sở sản xuất tôm giống, kiên quyết 
xử lý những trường hợp tôm giống 
không rõ nguồn gốc, 

Chủ động xây dựng phương án 
phòng chống dịch bệnh, tổ chức 
các lớp tập huấn kỹ thuật, xây 
dựng các mô hình nuôi thủy sản an 
toàn dịch bệnh. 

Tuyên truyền thường xuyên 
nhằm nâng cao nhận thức của 
người nuôi về phòng chống dịch 
bệnh, đặc biệt tuyên truyền trước 
mùa vụ nuôi và khi có dịch bệnh 
xảy ra. 

Xác định quan điểm phòng 
chống dịch bệnh thủy sản, phòng 
là chính, áp dụng tổng hợp nhiều 
biện pháp, có sự tham gia phối hợp 
và chia sẻ thông tin của nhiều đơn 
vị liên quan nhất là người nuôi. 

- Giám sát dịch bệnh và ngăn 
chặn dịch bệnh lây lan, bao gồm:

Thiết lập hệ thống giám sát dịch 
bệnh tới các cơ sở, tổng hợp thông 
tin dịch bệnh, phục vụ cho công tác 
cảnh cảnh báo và phòng chống 
dịch bệnh. 

Khi có dịch bệnh phải kịp thời 
báo cáo đơn vị cấp trên để có biện 
pháp hướng dẫn người nuôi xử lý 
dịch bệnh hiệu quả, tránh lây lan.

Định kỳ họp hàng tháng thú y 
tỉnh, huyện, xã để đánh giá công 
tác giám sát dịch bệnh, thảo luận 
và đề xuất các biện pháp phòng 
chống dịch bệnh hiệu quả cho thủy 
sản nuôi. 

Tăng cường kiểm tra, đôn đốc 
công tác giám sát, phát hiện và xử 
lý dịch bệnh thủy sản tại các vùng 
nuôi trên địa bàn tỉnh.

- Quan trắc môi trường:
Các cơ quan chuyên môn cần 

lấy mẫu nước thường xuyên ở khu 
vực có liên quan đến hoạt động 
nuôi trồng thủy sản thuộc các vùng 
nuôi để phân tích, đánh giá các 
thông số thủy lý, thủy hóa và thủy 
sinh. Thông báo, phục vụ kịp thời 
cho công tác quản lý, chỉ đạo sản 
xuất, hạn chế nguy cơ dịch bệnh 
do môi trường cho người nuôi.

- Tập huấn phòng chống dịch 
bệnh thủy sản:

Tổ chức tập huấn kiến thức về 
bệnh, các giải pháp phòng trị bệnh 
và các quy định phòng chống dịch 
bệnh cho người nuôi thủy sản. Chú 
trọng đến phổ biến các quy định 
mới của Nhà nước về công tác 
phòng chống dịch bệnh cho động 
vật thủy sản; các loại bệnh mới trên 
các đối tượng thủy sản nuôi.

6. Sản xuất gắn với thị trường
- Các cơ quan chức năng cần 

dự báo thị trường tiêu thụ và quy 
cách sản phẩm (phẩm chất, chủng 
loại, quy cách đóng gói, màu sắc, 
mùi vị sản phẩm, chất lượng sản 
phẩm) dựa vào tiêu chuẩn của 
từng thị trường.

- Hướng dẫn - Hình thành các 
vùng nguyên liệu chuyên canh đủ 
lớn cho từng loại ngành hàng để 
đảm bảo nhu cầu xuất khẩu hoặc 
tiêu thụ nội địa.

- Hình thành chuỗi liên kết giữa 
người sản xuất, chế biến tiêu thụ.

- Nâng cao giá trị gia tăng sản 
phẩm (giảm bớt tiến tới ngừng hẳn 
tình trạng xuất thô) để khắc phục 
tình trạng ép giá.

- Tránh hiện tượng đầu tư theo 
hội chứng đám đông vì sẽ phá vỡ 
cơ cấu sản xuất, tạo ra sự mất cân 
đối cung và cầu.

- Giảm chi phí các khâu trung 
gian để giảm giá thành sản phẩm 
nâng cao hiệu quả và tăng sức 
cạnh tranh■

 PGS.TS. NGUYỄN VĂN KIỂM
Trường Đại học Tây Đô
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BỆNH DỊCH TẢ LỢN CHÂU PHI VÀ CÁCH PHÒNG CHỐNG

Bệnh dịch tả lợn châu Phi 
(African swine fever - ASF) 
là bệnh nghiêm trọng ở lợn, 

với tỷ lệ tử vong cao. Bệnh do vi-rút 
gây nên và chỉ ảnh hưởng đến 
lợn. Không có bằng chứng cho 
thấy vi-rút ASF có thể lây sang 
người. Bệnh được tìm thấy ở một 
số nước châu Phi, đã lan rộng trên 
nhiều quốc gia ở Trung Á, một số 
nước châu Âu và bệnh đang xảy 
ra ở Trung Quốc (năm 2018).

1. Đường truyền lây của bệnh
Bệnh rất dễ lây và có thể lây 

lan nhanh chóng qua cả tiếp xúc 
trực tiếp và gián tiếp. Bệnh có thể 
lây lan trực tiếp giữa lợn ốm và 
lợn khỏe, khi tiếp xúc với máu, 
mô, dịch tiết và bài tiết từ lợn bị 
nhiễm bệnh. Khi lợn bệnh phục 
hồi có thể trở thành nguồn mang 
mầm bệnh dai dẳng. 

Vi-rút này tồn tại trong các mô 
cơ thể lợn sau khi chết, có thể tồn 
tại trong vài tháng trong thịt lợn 
tươi và các sản phẩm thịt lợn chế 
biến, là một nguy cơ lây truyền 
bệnh. Một trong những cách phổ 
biến nhất lan truyền bệnh từ nước 
này sang nước khác là thông qua 
vận chuyển lợn, sản phẩm từ lợn 
hoặc thức ăn chưa nấu chín đã bị 
nhiễm vi-rút gây bệnh. 

Bệnh có thể lây lan gián tiếp 
bởi vì vi-rút có thể tồn tại trong 
thời gian dài bên ngoài vật chủ, 
có thể lây lan do sự nhiễm bẩn 
của các máy móc, thiết bị, dụng 
cụ, phương tiện, quần áo, giày 
dép, thức ăn chăn nuôi.

Bọ ve mềm đã được chứng 
minh là mang vi-rút. Ở châu Phi, 
chúng được coi là phương thức 
lây truyền chính, đặc biệt là giữa 
lợn rừng bản địa và động vật 
thuần hóa. 

2. Các dấu hiệu lâm sàng 
của bệnh

Bệnh diễn biến từ nhẹ đến 
nặng và có thể xuất hiện đột ngột 
hoặc gây bệnh mãn tính. Bệnh 
này rất giống với sốt lợn cổ điển.

Lợn mắc bệnh thường có các 
triệu chứng sau đây: Sốt cao, 
kém ăn, yếu dần và liệt chân, đỏ 
da, xuất huyết, nôn mửa và tiêu 
chảy (đôi khi có máu), sảy thai ở 
lợn nái mang thai.

Tỷ lệ tử vong và mức độ bệnh 
thay đổi theo chủng vi-rút. Các 
chủng vi-rút độc lực mạnh giết 
chết gần 100% số lợn bị nhiễm 
bệnh. Các chủng vi-rút khác gây 
ra các dấu hiệu lâm sàng nhẹ 
hơn, chẳng hạn như sốt nhẹ, 
giảm sự thèm ăn và trầm cảm, 
vì vậy có thể bị nhầm lẫn với các 
bệnh khác.

Bệnh mạn tính hiếm khi xảy 
ra nhưng khi xảy ra, các dấu hiệu 
lâm sàng như sụt cân, viêm phổi, 
hạch bạch huyết, viêm loét da và 
viêm khớp.

Loài lợn hoang dã châu Phi (lợn 
hoang, lợn rừng) thường không 
có dấu hiệu lâm sàng khi chúng bị 
nhiễm bệnh do đó rất nguy hiểm,  
là nguồn mang mầm bệnh.

3. Chẩn đoán bệnh
Dựa trên triệu chứng lâm 

sàng cùng với tỷ lệ tử vong cao 
trong đàn lợn. 

Các kết quả xét nghiệm trong 
phòng thí nghiệm.

4. Xử lý bệnh
Hiện nay chưa có phương 

pháp điều trị bệnh hoặc vắc-xin 
phòng bệnh dịch tả lợn châu Phi.

Khi lợn mắc bệnh cần tiêu hủy 
lợn chết, lợn ốm, lợn khỏe trong 
phạm vi lân cận và chất thải của 
chúng. Cách ly, vệ sinh, khử trùng 
toàn khu vực có dịch xảy ra, để 
trống chuồng theo quy định trước 
khi tái đàn.

5. Phòng chống dịch bệnh
Tăng cường kiểm soát 

nghiêm ngặt về việc nhập khẩu 
lợn và sản phẩm của lợn, đặc biệt 
sự thông thương từ các quốc gia 
đã và đang có bệnh dịch tả lợn 
châu Phi.

An toàn sinh học trong chăn 
nuôi là chìa khóa để giúp ngăn 
ngừa bệnh xâm nhập, phát triển 
và lan rộng. 

Tăng cường hướng dẫn 
phòng ngừa dịch bệnh cho các 
hộ, trang trại chăn nuôi lợn, đặc 
biệt những hộ chăn nuôi tận dụng 
thức ăn thừa từ nhà hàng, khách 
sạn, lò giết mổ...■

TS. NGUYỄN THỊ LIÊN HƯƠNG
Trung tâm Khuyến nông Quốc gia

An toàn sinh học trong chăn nuôi là chìa khóa để giúp ngăn nguồn bệnh xâm nhập,  
phát triển và lan rộng
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BỆNH GHẺ TRÊN DÊ VÀ CÁCH PHÒNG, TRỊ
1. Nguyên nhân và đặc điểm 

của bệnh
Bệnh ghẻ là một bệnh mãn 

tính thuộc nhóm bệnh do ngoại 
ký sinh trùng gây ra. Bệnh xảy 
ra ở mọi lứa tuổi dê và có ba 
dạng do các loài ghẻ khác nhau 
gây nên gồm ghẻ đầu (có thể lan 
truyền toàn thân) do Sarcoptes 
rubicaprae gây ra (gọi là ghẻ 
sarcoptic); ghẻ chân, vú, 
bìu dái, vùng bẹn và đôi 
khi ở lưng và cổ do 
Chorioptes caprae 
gây ra (gọi là ghẻ 
chorioptic); ghẻ tai do 
Psoroptes cuniculi gây ra 
(gọi là ghẻ psoroptic).

Bệnh xảy ra quanh năm 
và thường bùng phát mạnh vào 
mùa đông xuân khi khí hậu ẩm 
ướt, chuồng trại ẩm thấp, 
không đảm bảo vệ sinh, 
không thực hiện thu gom 
chất thải hàng ngày. 

Bệnh lây lan trong đàn do tiếp 
xúc giữa con bị bệnh và con khỏe, 
hoặc tiếp xúc với mầm bệnh tại 
chuồng nuôi và môi trường chăn 
nuôi. Bệnh ghẻ thường kết hợp 
với bệnh nấm da làm cho tình 
trạng bệnh càng nặng và phải tiến 
hành điều trị lâu dài.

Bệnh ghẻ không gây chết 
nhưng làm cho dê sinh trưởng, 
phát triển kém và dễ kế phát các 
bệnh truyền nhiễm khác. Sau khi 
điều trị, dê thường phục hồi chậm 
so với dê không bị ghẻ.

2. Biểu hiện khi dê bị ghẻ
Ban đầu xuất hiện các nốt sần 

sùi, đặc biệt là ở trên đầu, dê có 
biểu hiện ngứa và thường cọ sát 
vào thành chuồng, hàng rào hoặc 
thân cây. 

Một số dê phát triển bệnh 
nặng hơn ở dạng viêm da quanh 
mắt và tai, trên cổ, ngực, phía 

trong bẹn và bầu vú. Ngoài ra, 
còn có thể thấy các lớp vẩy, loét  
trên da, thường ở tai, chân sau, 
bầu vú, bìu dái và khu vực xung 
quanh. Dê thường cúi liếm 
các lớp vẩy  loét ở chân sau.

3. Cách phòng trị, bệnh
Cần chọn dê khỏe mạnh, da 

căng, lông bóng mượt và cả đàn 
dê không bị bệnh.

Chuồng trại nuôi dê phải cao 
ráo, thông thoáng, sàn chuồng 
dễ thoát phân và dễ làm vệ 
sinh. Hàng ngày thực hiện vệ 
sinh chuồng trại, thu gom phân 
và chất thải để ủ phân sinh học 
nhằm tiêu diệt mầm bệnh trong 
chất thải; định kỳ phun thuốc sát 
trùng chuồng trại.

* Khi dê bị bệnh cần tách 
riêng để điều trị bằng một trong 
các phác đồ sau:

Phác đồ 1: 
- Hàng ngày bôi cồn I-ốt hoặc 

Xanh metylen lên vùng da bị 
bệnh để diệt mầm bệnh và tránh 
nhiễm trùng kế phát.

- Xoa mỡ Ô-xít kẽm và 
Ketamicin lên những vùng 

da bị bệnh vừa điều trị ghẻ và 
nấm da.

- Tiêm Ivermectin dưới da cho 
dê (Liều lượng theo hướng dẫn 
ghi trên nhãn thuốc), liệu trình 

tiêm 3 lần, mỗi lần cách nhau 
1 tuần.

- Tiêm thuốc giải độc gan, 
thận cho dê. 
- Cung cấp đầy đủ thức ăn 

cho dê.
Phác đồ 2:
- Dùng nước xà phòng để rửa 

bong sạch vẩy trước khi điều trị 
(ngoài ra có thể dùng nước lá 
trầu không hoặc lá xoan ta (cây 
sầu đông) vò nát hòa nước và 
xoa lên vùng da bị bệnh).

- Sử dụng huyễn dịch bột lưu 
huỳnh, dầu ăn và Amitraz 0,05%, 
điều trị 2 lần cách nhau 5 - 7 ngày.

- Tiêm Ivermectin dưới da cho 
dê (Liều lượng theo hướng dẫn 
ghi trên nhãn thuốc), liệu trình 
tiêm 3 lần, mỗi lần cách nhau  
1 tuần.

- Tiêm thuốc giải độc gan, 
thận cho dê.

- Cung cấp đầy đủ thức ăn 
cho dê■

NGUYỄN VĂN HƯỞNG
Trung tâm Khuyến nông Quốc gia

Biểu hiện của dê bị ghẻ  
thường loét trên da ở tai và chân sau
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MỘT SỐ KINH NGHIỆM SỬ DỤNG CHẾ PHẨM SINH HỌC
TRONG NUÔI TÔM

Ngày nay, việc sử dụng chế 
phẩm sinh học (CPSH) bên 
ngoài bổ sung vào ao nuôi 

để quản lý môi trường và sức 
khỏe tôm là rất cần thiết, đã được 
nhiều nơi áp dụng và mang lại 
hiệu quả kinh tế cao. Tuy nhiên, 
nếu lạm dụng CPSH quá mức sẽ 
gây tác hại ngược cho môi trường 
và tôm nuôi như cạnh tranh 
oxy tan, khoáng chất trong môi 
trường giảm.... Sau đây xin gửi 
đến bà con một số kinh nghiệm 
sử dụng CPSH trong quản lý môi 
trường nuôi tôm.

1. Cách sử dụng CPSH 
trước khi thả giống

Việc sử dụng CPSH trước khi 
thả giống là cần thiết, bởi khi đưa 
vi sinh vật có lợi vào môi trường 
ngay từ đầu sẽ giúp chúng phát 
triển “chiếm giữ địa bàn” ngay từ 
đầu và cạnh tranh, hạn chế vi sinh 
vật có hại phát triển. Mặt khác 
góp phần ổn định môi trường 
nước trong thời gian nuôi, giúp 

tôm sinh trưởng và phát triển tốt. 
Tuy nhiên, tùy theo mô hình nuôi, 
việc sử dụng CPSH trước khi thả 
giống có khác nhau.  

a. Đối với mô hình nuôi tái sử 
dụng nước (tuần hoàn nước) hay 
mô hình nuôi có nguồn nước đã 
qua ao chứa lắng đúng quy trình 
kỹ thuật: 

CPSH được sử dụng 2 lần để 
chuẩn bị nước trước thả giống 
(không sử dụng hóa chất).

- Lần 1: Sử dụng sau khi lấy 
nước đầy ao khoảng 7 - 10 ngày 

và sử dụng liều 
cao gấp 2 - 3 lần 
nhà sản xuất, 
thời gian sử dụng 
vào lúc trời nắng. 
Mục tiêu sử dụng 
lần đầu với liều 
cao là giúp cho 
vi sinh vật phân 
hủy các chất cặn 
bã, khí độc còn 
lại sau khi đã qua 
lắng lọc.

- Lần 2: Sử 
dụng trước khi 
thả giống 2 - 3 
ngày, liều dùng 
theo nhà sản 
xuất để nâng cao 
tính ổn định chất 
lượng nước và 
tạo điều kiện cho 
vi sinh vật có lợi 
phát triển “chiếm giữ địa bàn” ngay 
từ đầu và cạnh tranh, hạn chế phát 
triển của vi sinh vật có hại. 

Xen kẽ giữa 2 lần xử lý CPSH 
trên cần bón phân gây màu, khoáng 
chất để ổn định môi trường. 

b. Đối với mô hình nuôi sử 
dụng nước mới, thời điểm diễn 
biến bệnh phức tạp hay mô hình 
nuôi có nguồn nước không thông 
qua ao chứa lắng hoặc  thông 
qua ao chứa lắng nhưng không 
đảm bảo đúng quy trình kỹ thuật: 

Lựa chọn CPSH sử dụng ở 
giai đoạn chuẩn bị nước. Giai 

đoạn này thường sử dụng nhóm 
hiếu khí bắt buộc vì hàm lượng 
oxy cao (chưa thả tôm), tảo chưa 
phát triển nhiều.

* Chú ý: 
Đối với những ao mới nên chọn 

những dòng CPSH là những vi 
khuẩn có lợi, không nhất thiết sử 
dụng những Enzyme cho giai đoạn 
chuẩn bị nước trước thả giống.

Sơ đồ 1 đang được nhiều nhà 
khoa học và nhà chế biến khuyến 
cáo áp dụng bởi đây là quy trình 
sử dụng hoàn toàn CPSH để xử 
lý, không sử dụng hóa chất. Điều 
này có thể giúp cho sản phẩm 
đạt về mặt an toàn thực phẩm 
và không sợ nhầm thuốc giả. Tuy 
nhiên, một số ý kiến khác, đặc biệt 

Nước tái 
sử dụng

Sử dụng CPSH 
(Lần 1, liều cao)

Gây màu, 
khoáng chất

Sử dụng CPSH 
(Lần 2, theo nhà 

SX)
Thả tôm

Thời gian giữ nước 7 - 10 ngày Thời gian giữ nước 3 - 7 ngày Trước thả tôm 2 - 3 ngày
Sơ đồ 1

Nước mới Diệt khuẩn 
bằng hóa chất 

Gây màu, 
khoáng chất

Sử dụng CPSH Thả tôm

Thời gian giữ nước 3 - 7 Thời gian giữ nước 5 - 15 ngày Trước thả tôm 2 - 3 ngày
Sơ đồ 2

Sử  dụng chế phẩm sinh học trước khi thả giống tôm giúp tôm sinh trưởng 
và phát triển tốt
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là người nuôi lại cho rằng trong 
nuôi tôm thâm canh/bán thâm 
canh/siêu thâm canh, nước cần 
phải được diệt khuẩn trước khi 
thả giống nhằm hạn chế bệnh xảy 
ra cho tôm nuôi về sau, vì CPSH 
không thể khống chế mầm bệnh 
và vi khuẩn có hại trong ao nuôi 
trong một thời gian ngắn và triệt 
để như sử dụng hóa chất. Sau khi 
duyệt khuẩn một thời gian nhất 
định, khử hóa chất tồn lưu rồi 
sử dụng CPSH trước 2 - 3 ngày 
thả giống là an toàn hơn. 

2. Cách sử dụng CPSH 
trong giai đoạn đầu (tôm 1 - 30 
ngày tuổi)

Đây là giai đoạn quan trọng 
cho tất cả mô hình nuôi tôm thâm 
canh/bán thâm canh/siêu thâm 
canh bởi: Việc quản lý môi trường 
tốt hay không tốt ở giai đoạn này 
sẽ tác động và ảnh hưởng đến 
sức khỏe, tăng trưởng, sức đề 
kháng và bệnh ở tôm (bệnh chết 
sớm - EMS, bệnh liên quan gan, 
tụy, đường ruột,…). 

Ở giai đoạn tôm 1 tháng tuổi, 
môi trường nước thường tồn tại 
một lượng nhất định phiêu sinh 
vật. Trong đó tảo là phiêu sinh 
thực vật yêu cầu bắt buộc hiện 
diện phải có. Tảo sẽ góp phần 
điều hòa các yếu tố môi trường 
nước và là nguồn thức ăn cho 
tôm, đặc biệt là giai đoạn mới 

thả giống. Mặt khác, ở giai đoạn 
này, quá trình hình thành mùn bã 
hữu cơ trong đáy ao chưa cao, 
nên để quản lý môi trường tốt và 
tăng sức đề kháng của tôm khi 
sử dụng CPSH cần quan tâm đến 
những vấn đề sau:

- Lựa chọn CPSH có chức 
năng nghiêng về quản lý môi 
trường nước và có xu hướng kích 
thích tảo phát triển.

- Lựa chọn CPSH hiếu khí để 
quản lý môi trường ở giai đoạn này.

- Thời gian sử dụng CPSH 
dạng này là vào buổi trưa nắng.

- Liều lượng sử dụng theo nhà 
sản xuất. Tuy nhiên tùy mô hình 
nuôi và mục đích sử dụng, tần 
suất sử dụng có thể ít hơn. Đối với 
ao đất, hợp chất hữu cơ dễ hình 
thành và phong phú hơn ao trải 
bạt nên vi sinh vật dễ phát triển 
hơn, do đó tần suất và liều lượng 
sử dụng CPSH ở ao đất ít hơn 
nhưng dài ngày hơn ao trải bạt.

3. Cách sử dụng CPSH ở 
giai đoạn nuôi từ 30 ngày tuổi 
đến khi thu hoạch

Ở giai đoạn nuôi khoảng 30 
ngày tuổi, tiến trình sinh tổng hợp 
protein ở các mô, cơ mới của tôm 
tăng mạnh, cần một lượng lớn 
lipid dự trữ ở gan, tụy. Sự phân 
chia tế bào gia tăng nên tôm bắt 
đầu đòi hỏi nguồn thức ăn lớn để 

đảm bảo nhanh quá trình lột xác 
xảy ra. Bên cạnh đó, ở giai đoạn 
này, quá trình tích lũy mùn bã hữu 
cơ ở đáy ao cũng bắt đầu hình 
thành và tăng mạnh (do xác tảo 
tàn, xác lột, phân tôm, thức ăn 
thừa phân hủy, chất lơ lửng trôi 
dạt từ bờ xuống hay bị xáo trộn 
từ đáy ao,...). Do đó, việc sử dụng 
CPSH cần quan tâm những vấn 
đề sau:

- Lựa chọn CPSH có chức 
năng nghiêng về quản lý chất cặn 
bã hữu cơ và có xu hướng hạn 
chế tảo phát triển;

- Có thể sử dụng xen kẽ CPSH 
hiếu khí và yếm khí. Tuy nhiên, 
CPSH hiếu khí sử dụng vào trưa 
nắng, CPSH yếm khí sử dụng 
vào chiều mát hay buổi đêm;

- Ở giai đoạn này nên sử dụng 
liều lượng cao hơn nhưng tần 
suất sử dụng ít hơn so với nhà 
sản xuất. Đối với ao đất, hợp chất 
hữu cơ dễ hình thành và phong 
phú hơn ao trải bạt nên vi sinh vật 
dễ phát triển hơn, do đó tần suất 
và liều lượng sử dụng CPSH ở ao 
đất ít hơn nhưng dài ngày hơn so 
với ao trải bạt■  

NGUYỄN CÔNG THÀNH
Trung tâm Tập huấn và Chuyển giao CNNN  

vùng ĐBSCL 

Mắc ca là cây trồng rất có 
giá trị, được trồng khảo 
nghiệm tại Việt Nam từ 

năm 2002 tại một số vùng sinh 
thái. Trên cơ sở kết quả điều 
tra, nghiên cứu, Bộ Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn đã quy 
hoạch vùng phát triển cây mắc ca 
thích hợp tại các tỉnh vùng Tây 
Bắc và Tây Nguyên. 

I. ĐIỀU KIỆN GÂY TRỒNG
1. Khí hậu
Nhiệt độ: 15 - 35°C, thích 

hợp nhất 20 - 25°C; Lượng mưa 
bình quân năm: 1600 - 2500 mm; 
Độ cao so với mặt nước biển:  
50 - 1200 m; Những nơi ít bị gió 
mạnh, gió phơn (gió Lào), sương 
muối, mưa phùn ẩm ướt kéo dài.

2. Đất đai và địa hình
Đất trồng mắc ca thích hợp 

nhất là nơi có độ dày tầng đất từ 
50 cm trở lên, thành phần cơ giới 
nhẹ, thoát nước tốt, giàu hữu cơ, 
độ pH 4,0 - 6,5. Không trồng cây 
mắc ca trên đất cát, đất ngập úng, 
đất chua phèn. Địa hình tương đối 
bằng phẳng, độ dốc không quá  
25°. Không trồng mắc ca trên đất 
cát, đất ngập úng, đất chua phèn.

II. KỸ THUẬT TRỒNG
1. Phương thức, mật độ và 

thời vụ trồng
Cây mắc ca có thể trồng theo 

2 phương thức: 
- Trồng thuần: Với mật độ từ 205 

cây/ha (khoảng cách 7 x 7 m) đến 
278 cây/ha (khoảng cách 6 x 6 m).

- Trồng xen:
+ Trồng xen cây cà phê với 

các mật độ: 111 cây/ha (khoảng 
cách 15 x 6m), 124 cây/ha 
(khoảng cách  9 x 9m) và 138 
cây/ha (khoảng cách 12 x 6m).

+ Trồng xen với cây hồ tiêu với 
các mật độ: 93 cây/ha (khoảng 
cách 12 x 9 m), 124 cây/ha 
(khoảng cách 9 x 9 m), 111 cây/ha 
(khoảng cách 15 x 6 m) và 138 
cây/ha (khoảng cách 12 x 6 m).

+ Trồng xen cây chè với các 
mật độ: 74 cây/ha (khoảng cách 
15 x 9 m), 93 cây/ha (khoảng 
cách 12 x 9 m) và 111 cây/ha 
(khoảng cách 15 x 6 m).

Thời vụ trồng tốt nhất là mùa 
xuân đối với các tỉnh phía Bắc 
và đầu mùa mưa đối với các tỉnh 
phía Nam.

KỸ THUẬT TRỒNG, CHĂM SÓC VÀ THU HOẠCH CÂY MẮC CA
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2. Xử lý thực bì, làm đất
- Phát dọn toàn diện để giảm cỏ 

dại, sâu bệnh. Cuốc lật đất hoặc 
xới đất, rẫy cỏ cục bộ 1,5 - 2 m2 

xung quanh vị trí đào hố, nhặt 
sạch rễ cây lớn (trên 2 cm). Đối 
với những nơi đất dốc (> 20°) nên 
làm bậc thang theo đường đồng 
mức có mặt băng rộng từ 2 - 4 m;

- Đào hố kích thước tối thiểu 
60 x 60 x 60 cm trước khi trồng ít 
nhất 1 - 1,5 tháng để phơi ải. Khi 
đào chú ý để lớp đất trên mặt riêng 
đế trộn với phân lót khi lấp hố.

- Bón lót và lấp hố trước khi 
trồng ít nhất 1,5 tháng, mỗi hố 
bón từ 30 đến 50 kg phân chuồng 
hoai hoặc phân vi sinh (liều lượng 
theo chỉ dẫn trên bao bì), 500 g 
NPK và 300 g vôi bột được trộn 
đều với đất mặt; lấp hố bằng đất 
mặt xung quanh, tạo hình mai 
rùa cao hơn mặt đất tự nhiên  
5 - 10 cm.

3. Chọn giống (dòng) để trồng
- Trên mỗi đơn vị diện tích 

trồng từ 4 - 5 dòng mắc ca, không 
trồng đơn dòng. Bố trí trồng từng 
dòng theo băng (một dòng có từ 
3 - 4 hàng) xen kẽ nhau để thụ 
phấn chéo giữa các dòng, tăng 
tỷ lệ đậu quả và khả năng chống 
chịu sâu bệnh, giảm rủi ro mất 
mùa, đặc biệt là tăng tỷ lệ nhân 
và kích thước hạt.

- Có thể 
chọn trồng 
bằng các 
giống mắc ca 
đã được Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn công nhận trong các tổ hợp 
dòng (i): 246, Daddow và OC; (ii): 
849, 741, Daddow, 695 và OC; 
(iii): Daddow, 741, 246, 849, 695 
và 800; (iv): 842, Daddow, 246 và 
849; (v): 741, 246, Daddow, 849 
và OC; (vi): 816, 741, Daddow, 
695 và 900. Tiêu chuẩn cây giống 
đem trồng: Ca cao từ 50 - 70 cm, 
đường kính gốc từ 1,0 đến 7,7 cm; 
tuổi cây từ 6 - 12 tháng tính từ 
thời điểm ghép, chồi ghép đã hóa 
gỗ và có ít nhất 2 vòng lá. Cây 
sinh trưởng, phát triển tốt, khỏe 
mạnh, lá xanh, không cụt ngọn, 
không có dấu hiệu của các loại 
bệnh hại. 

4. Kỹ thuật trồng
- Trước khi trồng, cây phải 

được huấn luyện để chịu nắng và 
chịu tưới ướt.

- Dùng cuốc tạo một lỗ sâu 
khoảng 40 cm ở giữa hố đã lấp, 
đủ rộng để đặt vừa bầu cây. Khi 
đặt cây ghép phải để chồi ghép 
về phía hướng gió chính;

- Rạch bỏ vỏ bầu nylon ra 
khỏi bầu đất, đặt bầu ngay ngắn 
trong lòng hố, chỉnh cho cây 
đứng thắng; lấp đất và lèn chặt; 

vun đất xung quanh gốc cây 40 
cm thành hình mai rùa, cao hơn 
mặt đất khoảng 5 cm để dễ dàng 
thoát nước. Lưu ý, thực hiện các 
thao tác nhẹ nhàng để tránh làm 
vỡ bầu đất;

- Dùng 3 cọc dài 1 - 1,2 cm 
cắm thành hình tam giác xung 
quanh, cách gốc cây 40 - 50 cm, 
buộc chụm phần trên ngọn cọc lại 
tương ứng với 2/3 chiều cao của 
cây và buộc vào thân cây để cố 
định, bảo vệ cây khỏi bị đổ gẫy; 
tháo hết dây cuốn ghép cây;

- Tủ rơm, rạ, cỏ hoặc bổi thành 
lớp dày 4 - 5 cm rộng 1 m xung 
quanh gốc cây (cách gốc 5 cm) 
để giữ độ ẩm và ngăn cỏ dại.

III. KỸ THUẬT CHĂM SÓC, 
NUÔI DƯỠNG CÂY TRỒNG

1. Chăm sóc
- Nếu trồng xong không có 

mưa thì tưới ẩm ít nhất trong 20 
ngày để cây phục hồi và ra lộc 
non. Trong 2 tháng tiếp theo thực 
hiện tưới cây 1 tuần 1 lần, lượng 
nước tưới 10- 15 lít/cây;

- Xới xáo, làm cỏ, phá váng 
xung quanh gốc cây từ 0,8 - 1 m; 
mỗi năm chăm sóc 2 - 3 lần và 
tiến hành thường kỳ hàng năm.

Bảng 1. Thuốc sâu dùng cho  
một số loại sâu chủ yếu ở mắc ca

Sâu hại Một số thuốc 
thương phẩm

Tỷ lệ trong  
100 lít

Số 
ngày 
giữ

Sâu  
hại hoa

Lepidex 500 100 ml 2
Lepidex 500SL 100 ml 2
Minic 700WP 8,5 g 28

Các loại có sẵn 100 ml 14

Bọ xít  
và rệp 

đốm quả

Gusathion 200SC 190 ml 7
Benthion 200 190 ml

Bulldock 25EC 25 ml hoặc 50 ml 7
Lepidex 500 100 ml 2

Lepidex 500SL 100 ml
Supracide 400 65 ml 21

Suprathion 400EC 65 ml

Mọt hạt

Gusathion 200SC 190 ml 7
Benthion 200 190 ml

Bulldock 25EC 50 ml 7
Supracide 400 1255 ml 21

Suprathion 400EC 125 ml
Minic 700WP 12,9 g 28
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Cây giống đảm bảo khỏe mạnh, lá xanh, không cụt ngọn, 
không có dấu hiệu của các loại bệnh hại



2. Bón thúc ở giai đoạn cây 
non (từ 1 - 6 tuổi)

- Bón thúc khi cây trồng được 
2 năm tuổi trở lên vào tháng 1 
đến tháng 3 hàng năm bằng phân 
chuồng hoai kết hợp phân NPK 
và vôi bột;

- Cuốc rãnh rộng và sâu 25 - 
35 cm theo hình chiếu tán lá, rải 
đều phân chuồng xuống trước 
sau đó rắc vôi bột, cho một lớp 
đất mặt mỏng xuống trộn đều và 
cuối cùng rải đều phân NPK và 
lấp đất, cụ thể:

+ Năm thứ 2: Bón 10 - 20 kg 
phân chuồng hoai hoặc phân vi sinh 
(liều lượng theo chỉ dẫn trên bao 
bì) kết hợp 0,1 kg NPK và  0,1 kg 
vôi bột.

+ Năm thứ 3: Bón 20 - 30 kg 
phân chuồng hoai hoặc phân vi 
sinh (liều lượng theo chỉ dẫn trên 
bao bì) kết hợp 0,2 kg NPK và  
0, l kg vôi bột.

+ Năm thứ 4: Bón 30 - 40 kg 
phân chuồng hoai hoặc phân vi 
sinh (liều luợng theo chỉ dẫn trên 
bao bì) kết hợp 0,3 kg NPK và  
0,1 kg vôi bột.

+ Năm thứ 5 và thứ 6: Bón  
40 - 50 kg phân chuồng hoai hoặc 
phân vi sinh (liều lượng theo chỉ 
dẫn trên bao bì) kết hợp 0,4 kg 
NPK và 0,1 kg vôi bột.

3. Bón thúc ở giai đoạn cây 
trưởng thành (từ năm thứ 7 trở đi)

- Bón thúc lần 1: Bón 50 - 70 kg 

phân chuồng hoai hoặc phân vi 
sinh (liều lượng theo chỉ dẫn trên 
bao bì) và 0,2 kg vôi bột vào sau 
khi kết thúc mùa thu hoạch quả 
và vệ sinh tỉa cành, tạo tán.

- Cuốc rãnh rộng và sâu 25 - 
35 cm theo hình chiếu tán lá, rải 
đều phân chuồng xuống trước 
sau đó rắc vôi bột, cho một lớp 
đất mặt mỏng xuống trộn đều, 
cuối cùng rải đều phân NPK và 
lấp đất.

- Thời kỳ bón đạm (urê 46% N): 
Sau bón thúc phân chuồng hoai 
hoặc phân vi sinh lần 1 từ 2 - 3 
tuần, bón 0,3 - 0,4 kg đạm urê/cây 
bằng cách pha với 10 lít nước, 
khuấy tan và tưới đều xung quanh 
gốc cây vào chiều râm mát hoặc 
sáng sớm (tránh ngày trời mưa);

- Bón thúc lần 2: Bón 1 - 1,2 kg 
lân/cây. Thời kỳ bón: Khu vực Tây 
Bắc bón vào tháng 11 - 12, khu 
vực Tây Nguyên bón vào tháng 
9 - 10;

Bón thúc lần 3: Bón 0,4 - 0,5 kg 
kali 60% K2O. Thời kỳ bón: Khu 
vực Tây Bắc bón vào tháng 4 - 
5, khu vực Tây Nguyên bón vào 
tháng 2 - 3.

4. Tưới nước vào mùa khô
- Ở giai đoạn cây non: Tưới 3 

lần/tháng, 10 lít/cây cho một lần 
tưới với cây tuổi 2 - 3 và 20 lít/cây 
cho một lần cho cây tuổi 4 - 5;

- Ở giai đoạn cây trưởng 
thành: Tưới 3 lần/tháng, 50 lít/cây 
cho một lần tưới.

- Thời kỳ tưới: Khu vực Tây 
Bắc vào tháng 12 năm trước đến 
tháng 4 năm sau, khu vực Tây 
Nguyên vào tháng 11 năm trước 
đến tháng 4 năm sau.

5. Phòng trừ sâu, bệnh hại
- Quét vôi xung quanh gốc cây 

mỗi năm 2 lần, lần 1 vào tháng 
12 năm trước đến tháng 1 năm 
sau, lần 2 vào tháng 7 - 8 để 
phòng chống sâu hại và bệnh. Vị 
trí quét bắt đầu từ phần dưới gốc 
cây (bới phần đất mặt sâu xuống 
2 5 cm) quét lên thân cây khoảng  
50 - 80 cm. 

a. Các loại sâu hại chính:
+ Sâu non: Sâu non ăn nụ và 

hoa nên thường xuyên kiểm tra, 
khi thấy 50% hoa tự bị hại trong 
mùa xuân thì phải phun thuốc kịp 
thời. Thời gian phun vào cuối buổi 
chiều tối. 

+ Bọ xít đốm quả: Gây hại 
bằng cách chích và hút dịch từ vỏ 
quả và hạt, nếu tấn công từ tháng 
4 đến tháng 6 thì làm giảm sản 
lượng và chất lượng nhân nhiều 
nhất. Kiểm tra quả xanh rụng 
hàng tuần để xác định mức độ 
thiệt hại, khi 5% quả xanh bị rụng 
ở tuần đầu tiên hoặc 2,5% bị hại 
trong các tuần tiếp theo thì phải 
phun thuốc. 

+ Mọt hạt: Là trứng mọt ở trên 
vỏ quả, rãnh đường nối và chung 
quanh cuống quả. Đầu tiên là sâu 
non ăn vỏ quả tạo ra các đường 
chui vào trong hạt, làm cho quả 
rụng sớm, hàng tuần kiểm tra 
quả xanh rụng để xác định mức 
độ thiệt hại, số trứng sâu non còn 
sống trên các vỏ quả, hạt rụng 
từ 1,2 - 3% số hạt theo giai đoạn 
phát triển của hạt thì phải phun 
thuốc. Thời kỳ theo dõi: Khu vực 
Tây Bắc từ tháng 5 đến tháng 8, 
khu vực Tây Nguyên từ tháng 3 
đến tháng 7.

+ Các loại sâu hại khác như 
bọ trĩ, rệp cam đen, rệp đám, rệp 
sáp Latin, sâu hại cành non, sâu 
tóc và bọ rùa. 

Bảng 2. Một số loại thuốc dùng cho các loại bệnh hại trên cây mắc ca

Sâu hại Một số thuốc thương mại Nồng độ Thời gian  
cất trữ Ghi chú

Thối 
hoa

Dung dịch Rovral 100 ml/100 lít 17 tuần Phun lên toàn 
bộ hoa khi bắt 

đầu nở
Nước đặc Rovral 50 ml/100 lít 17 tuần

Nước đặc Ippon 500 50 ml/100 lít 17 tuần

Đốm 
quả

Spin Flo 50 ml/100 lít 17 tuần

Phun sau khi 
hoa nở rộ từ  
5 - 8 tuần và 

phun không quá  
2 lần/mùa

Các sản phẩm có sắn  
có hoạt tính Oxychloride đồng 250 ml/100 lít 1 ngày

Phun cách 3 - 4 
tuần từ lúc đậu 

quả đến giữa hè 
nếu mùa trước 

có bệnh

Loét vỏ 
cây

Ridomil Gold 50 Gzee-mil 50G, 
Axiom 50G 25 - 100g/lít 28 ngày Phun lên đất

Ridomil Gold Plus, Axiom Plus 37,5 g/lít 28 ngày Phun từ 1 - 5 lít 
tùy theo độ lớn 
của cây, phun 
ướt phần dưới 

gốc cây đất 
quanh gốc

Các loại thuốc có sẵn có hoạt 
tính Metalaxyl + Oxychloride 

đồng Hydroxide đồng

70 - 100 g/100 
lít nước hoặc 
nước vôi tôi

1 ngày
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b. Các loại bệnh hại chính:
- Bệnh thối hoa là bệnh 

chính trong điều kiện thời 
tiết ẩm ướt và lạnh, bệnh 
do nấm (Botrytis cinerea) 
gây ra. Triệu chứng là trên các 
cánh hoa mới nở có màu, cuống 
hoa thường bị mốc xám phát triển 
và đặc biệt sau khi cánh hoa nở 
đã bị tàn rất nhiều. Phun ngay 
thuốc khi phát hiện bệnh xâm 
nhiễm và tốt nhất trước khi hoa 
nở nhiều.

- Bệnh đốm quả làm rụng quả 
trong thời kỳ phát triển từ lúc đậu 
quả tới lúc quả chín. Biểu hiện 
bệnh là quả có các đốm tròn màu 
vàng đến nâu vàng với đường 
kính 5 - 10 mm trên vỏ quả xanh. 
Chỗ bị bệnh đốm quả thì quả khó 
cắt ngang bằng dao sắc hơn chỗ 
không bị nhiễm. Bệnh tiến triển 
trong 15 đến 18 tuần, nên phun 
thuốc diệt nấm có hiệu quả khi 
bắt đầu xâm nhiễm.

- Bệnh loét vỏ ở cây trưởng 
thành thì phần vỏ ở gốc bị bạc 
màu và thường bị chảy nhựa. Cây 
non bị bệnh thường còi cọc, tán lá 
thưa và lá bị vàng. Bệnh xâm nhập 
qua vết thương trên vỏ, truyền 
xuống phần dưới thân cây và rễ. 
Bệnh thường xuất hiện khi thời tiết 
ẩm ướt và tạo thành những vũng 
nước xung quanh gốc cây, cây bị 
thương khi bị va đập sẽ tạo điều 
kiện cho nấm bệnh phát triển. 
Phòng trừ bằng cách cắt những 
cành bị loét vỏ và bôi vết loét bằng 
thuốc diệt nấm có đồng và phối 
hợp với quét vôi trắng. 

6. Tỉa cành, tạo tán
- Thực hiện tỉa cành, tạo tán 

ở ba năm đầu. Tùy vào tình hình 
cụ thể, với cây sinh trưởng ngọn 
mạnh thì cắt ngọn thân chính để 
xúc tiến phân cành. Đối với những 
cây sinh trưởng ở ngọn yếu không 
cần cắt ngọn thân chính, chỉ cắt 
bớt ngọn các cành bên, thời gian 
từ tháng 1 đến tháng 3;

- Cắt ngọn được tiến hành 
3 lần: lần 1 ở vị trí cách mặt đất  
1 m; lần 2 ở phía trên cách 0,6 - 
0,8 m so với vị trí bấm lần 1; lần 3 
cách vị trí bấm lần 2 từ 0,6  - 0,8 m. 
Chọn, giữ lại 2 - 3 cành khỏe, tỉa 
bỏ những cành yếu.

- Sau năm thứ 3 để cây phát 
triển bình thường, các năm tiếp 
theo chỉ tỉa bỏ những cành rất 
nhỏ phát triển ở tầng tán thứ 3 
đối với những cây có tán quá dày.

- Giai đoạn cây đã khép tán 
(thường từ 7 tuổi trở lên) cần 
xén mép tán (cắt xén ở đầu cành 
non) với diện tích khoảng 10% so 
với diện tích của tán cây và tỉa 
cành tạo cây như hình tháp. Thời 
kỳ xén sau mùa thu hoạch quả. 
Đóng cọc 4 góc cách gốc cây 
khoảng 2,0 - 2,5 m để chằng dây 
chống đổ cho cây khi mưa bão.

IV. KỸ THUẬT THU HOẠCH 
QUẢ VÀ SƠ CHẾ, BẢO QUẢN HẠT

1. Chuẩn bị thu hoạch
Trước khi quả rụng từ 1 - 2 

tuần, dọn sạch cỏ, vỏ quả, hạt 
hỏng, hạt cũ, hạt chưa chín, lá 
khô, dùng lưới nylon, vải bạt rải 
dưới gốc cây để hứng quả rụng 
xuống rồi gom lại hàng ngày.

2. Thu hoạch
Quả mắc ca khi chín vỏ ngoài 

sẽ hơi khô và hơi nứt theo chiều 
từ nhũ lồi tới cuống của quả; vỏ 
hạt chuyển từ màu nâu nhạt sang 
màu nâu sẫm, vỏ hạt cứng, sau 
đó quả tự rụng xuống. Thu hoạch 
trên cây cho một số giống có tỷ lệ 
quả khó rụng, bằng cách cắt, đập, 
rung, lắc cành.

Mùa quả chín ở Tây Nguyên 
từ cuối tháng 7 đến tháng 9, ở 
phía Bắc chín từ giữa tháng 8 đến 
giữa tháng 10.

3. Sơ chế và bảo quản hạt
- Quả chín rụng xuống phải thu 

hoạch ngay, sau khi thu hoạch về 
trong vòng 24 giờ phải bóc ngay 
vỏ quả tươi bằng máy bóc vỏ 
quả và đưa hạt tươi vào làm khô, 
trường hợp chưa bóc hết vỏ quả 
thì phải rải đều thành lớp mỏng 
trên nền nhà để bóc tiếp vào ngày 
tiếp theo, làm mát và thoáng khí 
bằng quạt; không được phơi quả 
dưới ánh nắng.

- Trường hợp bóc vỏ quả bằng 
tay thì dùng búa gỗ có nệm cao 
su mỏng ở đe búa, đập cho vỏ 
quả vỡ rồi lấy hạt; không làm hạt 
bị xây xát, ảnh hưởng đến chất 
lượng nhân.

- Loại bỏ các mảnh vỡ, quả 
hạt cũ bị mốc và hạt bị sâu đục, 
hạt mọt, hạt nứt, hạt bị chuột, hạt 
bị côn trùng và hạt bị hư hỏng 
khác,... Cùng với phần vỏ quả 
sau khi bóc có thể mang ủ làm 
phân bón hữu cơ.

- Phân cấp hạt: Phân cấp hạt 
bằng cách nhặt thủ công hoặc 
thả trong nước để loại bỏ những 

hạt nổi áp dụng cho cơ sở trong 
công nghiệp, sau đó làm khô hạt  
như sau: 

+ Hong khô hạt tự nhiên (áp 
dụng với lượng hạt nhỏ): Hạt sau 
khi bóc vỏ quả đem rải đều một 
lớp dày 10 - 15 cm trên giá lưới 
thưa đặt trong nhà (lán) hoặc sân 
có mái che ở vị trí thông gió tốt, 
thông thoáng; mỗi tuần đảo ít 
nhất 3 lần, sau 1 - 1,5 tháng hạt 
sẽ khô, độ ẩm giảm xuống còn 
10 - 15% có thể giữ hạt trong  
1 - 1,5 tháng tùy theo điều kiện 
thời tiết từng nơi.

+ Hong khô nhân tạo (áp dụng 
trong sản xuất lớn): Máy sấy quạt 
gió nóng ở 40°C trong 80 giờ (sau 
40 giờ phải đảo hạt) ở trong tháp 
sấy hoặc thùng sấy, sau đó tăng 
quạt gió nóng lên tiếp 45°C trong 
48 giờ và cuối cùng tăng lên 50°C 
trong 24 giờ, độ ẩm của hạt còn 
từ 1,5 - 5%.

+ Tháp sấy hình trụ ở giữa 
rỗng hình trụ được ngăn bằng 
lưới tản nhiệt có tác dụng phân 
tán hơi nóng với đường kính từ 
0,5 - 0,7 m và cao bằng chiều cao 
của tháp từ 2 - 3 m, đường kính 
ngoài của tháp từ 1,5 - 2,0 m; 
tháp sấy hình lập phương có độ 
sâu tháp từ 1 - 1,2 m, rộng từ  
1,5 - 2 m và dài từ 2 - 3 m, mặt bên 
của tháp (1 - 1,2 m) được chia theo 
chiều dọc của hình lập phương để 
làm cửa đóng mở khi quạt gió sấy 
từ dưới lên và ngược lại khi quạt 
khí nóng từ trên xuống dưới.

-  Bảo quản hạt:
+ Hạt sau khi đã làm khô nên 

chuyển đi chế biến ngay.
+ Trường hợp chưa chế biến, 

hạt cần được bảo quản bằng cách 
cho vào thùng nhựa, thùng tôn có 
nắp đậy kín hoặc cho vào bao, túi 
tráng thiếc được hút chân không 
đóng gói; các thùng, bao, túi 
đựng hạt được cất trữ trong nhà, 
nơi thoáng mát. Hạt được hong 
khô tự nhiên, thời gian bảo quản 
và cất trữ không quá 2 tháng; hạt 
được hong khô nhân tạo có thể 
bảo quản và cất trữ lâu hơn■

TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP
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Người chăn nuôi lưu ý không nuôi chung gà ở các lứa tuổi,  
giữ sân chơi của gà luôn khô ráo

? TƯ VẤN KHUYẾN NÔNG

Hỏi: Đàn gà nhà tôi được  
4 - 6 tuần tuổi, một số con có 
hiện tượng ủ rũ, uống nhiều 
nước, phân có máu tươi, mào 
nhợt nhạt. Xin cho biết gà mắc 
bệnh gì và cách phòng trị? 

Nguyễn Đình Mạnh - Đồng Nai
Đáp: 
- Gà có những biểu hiện trên 

là do mắc bệnh cầu trùng, bệnh 
gây nên bởi ký sinh trùng lớp đơn 
bào, lứa tuổi gà hay mắc là 3 - 6 
tuần tuổi.

- Bệnh lây truyền qua đường 
tiêu hóa do gà ăn phải noãn nang 
của cầu trùng có trong thức ăn, 
nước uống bị nhiễm mầm bệnh, 
bệnh gây xuất huyết đường ruột 
nên phân lẫn máu. 

- Điều trị:
+ Dùng một trong các 

loại thuốc: Esb3, Coccimax, 
Coccistop... liều theo hướng dẫn 
của nhà sản xuất.

+ Sử dụng kết hợp vitamin A, 
K, C và chất điện giải.

+ Cách ly gà bị bệnh; những 
con gà bị bệnh nặng, cho uống 
thuốc trực tiếp sẽ khỏi bệnh 
nhanh.

+ Thay độn chuồng mới; phân, 
rác thu gom để ủ hoặc đốt; phun sát 
trùng trong và ngoài chuồng nuôi 
để diệt mầm bệnh, tránh tái phát.

- Phòng bệnh: 
+ Đảm bảo các biện pháp vệ 

sinh phòng bệnh. 
+ Có thể phòng bệnh bằng 

vắc-xin.
+ Đặc biệt, không nên nuôi 

chung gà ở các lứa tuổi khác 
nhau, giữ cho lớp độn lót chuồng, 
sân chơi của gà luôn khô ráo.

Hỏi: Xin cho biết kỹ thuật 
nhân giống cây tre măng điền 
trúc bằng phương pháp chiết 
cành?

Nguyễn Huy chiến - Yên Bái 
Đáp:
- Tiêu chuẩn chọn cây mẹ và 

cành chiết:

+ Chọn cây mẹ 12 - 14 tháng 
tuổi, sinh trưởng tốt, không sâu 
bệnh.

+ Chọn cành bánh tẻ, đường 
kính gốc cành khoảng 1 cm trở 
lên, đã rụng 3 - 4 bẹ mo.

- Thời vụ chiết cành: Từ tháng 
4 - 11.

- Tạo hỗn hợp bó bầu chiết: 
+ Trộn đất với rơm theo tỷ lệ 

1:1.
+ Pha thuốc kích thích ra rễ 

NAA nồng độ 50 - 100ppm rồi trộn 
với hỗn hợp trên tạo thành hỗn 
hợp đất rơm dẻo có độ ẩm vừa 
phải (nắm vào không chảy nước, 
khi bỏ tay thì không bị rời ra).

- Chiết cành:
+ Dùng kéo cắt phần ngọn của 

cành chiết, để lại phần hom dài 
30 - 40cm, có 2 mắt, 3 lóng.

+ Dùng cưa tay cưa phía trên 
sát thân cây mẹ, cưa 2/3 đường 
kính. Sau đó cưa phía dưới sâu 
2 mm (vết cưa trên và dưới hợp 
thành đường thẳng), bóc sạch 
lớp bẹ quanh gốc cành chiết.

+ Dùng 200 g hỗn hợp đất 
rơm như trên bọc xung quang 
mấu gốc của cành chiết với độ 
dài khoảng 5 - 7cm. 

+ Dùng nylon có đường kính 
12 cm quấn chặt từ dưới lên và 
kín bầu chiết, độ chặt vừa phải để 
bầu chiết không bị xoay.

+ Sau 20 - 30 ngày, bộ rễ có 
màu nâu thì bẻ cành chiết đưa 
vào nuôi dưỡng tại vườn ươm.

Hỏi: Xin hỏi quý báo về 
kinh nghiệm chăm sóc tôm vụ 
đông? 

Nguyễn Văn Tâm - Thanh Hóa

Đáp: 
Trong nuôi tôm vụ đông, khi 

nhiệt độ xuống thấp, cần giảm 
thức ăn cả về số lượng lẫn số 
lần cho ăn. Mỗi ngày cho ăn từ 
2 - 3 lần. Định kỳ 7 - 10 ngày bón 
Dolomite với liều lượng 100 -  
150 kg/1.000 m3 nhằm ổn định 
pH, độ kiềm trong ao nuôi (đối 
với ao đất). Định kỳ 3 - 5 ngày ổn 
định độ kiềm trong ao nuôi bằng 
Sodium bicarbonate (NaHCO3). 

Lưu ý, hàng ngày cần bổ sung 
thuốc bổ, Vitamin C, khoáng chất 
vào thức ăn cho tôm. Bổ sung 
khoáng vào môi trường ao nuôi. 
Định kỳ sử dụng chế phẩm sinh 
học. Vào vụ đông nhiệt độ giảm vì 
vậy cần bổ sung vi sinh xuống ao 
vào trưa nắng khi nhiệt độ lên cao 
(10 - 11 giờ trưa). Trong thời gian 
tôm nhỏ (1 - 3 tuần) sử dụng chủ 
yếu sục khí. Sử dụng quạt nước 
từ tuần thứ 4 trở đi.
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THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC

THỊ TRƯỜNG QUỐC TẾ

XUẤT KHẨU CÁ TRA SẼ CÁN ĐÍCH 2,1 TỶ USD

Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản 
Việt Nam (VASEP), tính đến hết tháng 9, XK cá tra 
sang Trung Quốc - Hong Kong vẫn tăng trưởng 
dương và dẫn đầu thị trường xuất khẩu của cá tra 
Việt Nam, với giá trị XK đạt 376,8 triệu USD (tăng 
30,8% so cùng kỳ 2017), chiếm 23,6% tổng giá trị 
XK cá tra Việt Nam và dự báo vẫn tăng trưởng ổn 
định cho đến cuối năm. 

Với thị trường Mỹ, đến hết tháng 9, tổng giá trị 
XK cá tra sang Mỹ đạt 369,1 triệu USD, tăng 42,9% 
và dự báo các tháng cuối năm tiếp tục tăng nhờ nhu 
cầu ổn định. Tại thị trường EU đã có nhiều tín hiệu 
khả quan. Đến hết tháng 9/2018, giá trị XK cá tra 
sang EU đạt 176,4 triệu USD, tăng 14,6% so cùng 
kỳ 2017 và dự báo mức tăng trưởng tiếp tục duy 
trì cho đến hết năm 2018. Giá trị XK cá tra sang thị 
trường ASEAN 9 tháng đầu năm cũng tăng cao, đạt 
145,5 triệu USD, tăng 44% so cùng kỳ năm ngoái.

Tính đến hết quý III/2018, tổng giá trị XK thủy sản 
cả nước đạt 6,42 tỷ USD, tăng 6,4% so với cùng kỳ 
năm ngoái. Dự báo XK thủy sản quý IV sẽ đạt kim 
ngạch khoảng 2,5 tỷ USD, đưa kim ngạch cả năm 
2018 đạt khoảng 8,9 - 9,0 tỷ USD (tăng 7%). Trong 
đó, XK cá tra sẽ cán đích với mức 2,1 tỷ USD, tăng 
22% so với năm trước.

Theo Tienphong.vn

GẠO BẠCH HÀ ĐƯỢC CẤP CHỨNG NHẬN  
NHÃN HIỆU TẬP THỂ

Ngày 26/10, tại huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái, 
Đại diện Cục Sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học và Công 
nghệ đã trao Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu 
tập thể "Gạo Bạch Hà”.

Từ lâu, Bạch Hà đã nổi tiếng là vùng gạo trắng, 
cơm dẻo thơm ngon tại tỉnh Yên Bái. Những năm 
qua, xã Bạch Hà đã và đang thực hiện hiệu quả Đề 
án "Phát triển vùng sản xuất lúa đặc sản xã Bạch 
Hà, giai đoạn 2013 - 2016” và các năm tiếp theo. 
Xã đã quy hoạch 100 ha để gieo cấy các giống lúa 
thơm làm hàng hóa xuất bán ra thị trường, bước 
đầu hình thành vùng sản xuất lúa thơm chất lượng 
cao làm hàng hóa cung ứng cho thị trường. Từ 
năm 2014, gạo Bạch Hà đã vinh dự được UBND 
tỉnh Yên Bái tặng danh hiệu "Sản phẩm công nghiệp 
nông thôn tiêu biểu” và thường xuyên được trưng 
bày sản phẩm tại các hội chợ, hội thảo sản phẩm 
nông nghiệp của tỉnh và huyện. Với sản lượng lúa 
đạt trên 1.500 tấn/năm, gạo Bạch Hà sản xuất ra 
không những đảm bảo lương thực cho hơn 4.000 
nhân khẩu trong xã mà mỗi năm còn dư trên 550 tấn 
thóc để bán ra thị trường.  

Việc gạo Bạch Hà được trao chứng nhận nhãn 
hiệu tập thể có ý nghĩa rất quan trọng trong việc 
quảng bá các sản vật của tỉnh Yên Bái, là cơ sở, tiền 
đề để người dân, doanh nghiệp của tỉnh Yên Bái có 
thể tổ chức sản xuất, thương mại một cách ổn định, 
tránh được sự lạm dụng trên thị trường.

Theo TTXVN

SẢN LƯỢNG TÔM DỰ KIẾN TĂNG KHẮP THẾ GIỚI  
Hội nghị Triển vọng toàn cầu cho các Lãnh đạo 

Nuôi trồng thuỷ sản (GOAL) dự báo rằng sản lượng 
tôm toàn cầu sẽ đạt tới 5 triệu tấn vào năm 2020 
nếu ngành này đạt được tốc độ tăng trưởng 18% 
như mong đợi.

James Anderson, nhà kinh tế thủy sản của Đại 
học Florida, Mỹ nói rằng nguồn cung tôm toàn cầu 
dự kiến   sẽ tăng 5,5% từ năm 2017 đến năm 2018. 
Từ năm 2017 đến năm 2020, kỳ vọng tăng trưởng 
khá, trung bình 5,7% mỗi năm và kết quả là nguồn 
cung tôm trên toàn cầu dự kiến tăng 18% vào năm 
2020. Trước đó, Anderson dự đoán sản lượng tôm 
thẻ chân trắng toàn cầu sẽ đạt khoảng 4,5 triệu tấn 
vào năm 2018. Tuy nhiên, điều này cũng đồng nghĩa 
với việc ngành công nghiệp tôm đã phải chịu tình 
trạng "thừa cung" khiến giá toàn cầu giảm.

Báo cáo của ngân hàng - "Theo kịp với động vật 
giáp xác" - ghi nhận sự sụt giảm của giá trong vụ 
thu hoạch đầu tiên năm 2018, do nguồn cung tăng 
trưởng mạnh với hai con số từ Ấn Độ và Ecuador và 
tăng trưởng cũng được báo cáo ở Indonesia, Việt 
Nam và những khu vực khác.

Theo Vietnambiz

PHILIPPINES CHÍNH THỨC CỐ ĐỊNH GIÁ GẠO BÁN LẺ 
Bộ Nông nghiệp (DA) và Bộ Thương mại và Công 

nghiệp (DTI) Philippines đã đưa ra các mức giá bán 
lẻ đề xuất (SRP) đối với gạo để chống lạm phát.

DA và DTI đã triển khai quyết định này sau khi gặp 
gỡ với các bên liên quan. Các cơ quan đã không thiết 
lập giá SRP cho các giống gạo đặc biệt như gạo đỏ 
và đen, Dinorado, Milagrosa và Malagkit. Bộ trưởng 
Nông nghiệp Philippines Emmanuel Pinol cảnh báo, 
những người bị phát hiện vi phạm các hướng dẫn 
sẽ phải đối mặt với án phạt lên đến 4 năm, phạt tiền 
lên đến 1 triệu peso và thu hồi giấy phép hoạt động 
theo Đạo luật Giá. Tuy nhiên, vì danh sách SRP mới 
chỉ được công bố vào ngày 26/10 nên DA và DTI cho 
các bên liên quan tối đa hai tuần để điều chỉnh giá. 
Giá SRP cho các siêu thị và khu vực khác sẽ được 
thảo luận trong tuần này.

Tính đến tuần đầu tiên của tháng 10, giá gạo đã 
giảm nhẹ so với tuần trước đó. Giá gạo xát thường 
trung bình đạt 49 peso/kg, giảm 0,73% so với tuần 
trước đó nhưng vẫn cao hơn 16,09% so với cùng kì. 
Chi phí trung bình đối với gạo xát thường cũng giảm 
0.5% xuống còn 45,87 peso/kg so với tuần trước 
đó, nhưng vẫn tăng đáng kể 20,65% so với cùng kì 
năm 2017.

Theo Vietnambiz
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